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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

TT Ký hiệu Diễn giải 

1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

3 CTR Chất thải rắn 

4 CTNH Chất thải nguy hại 

5 GPMT Giấy phép môi trường 

6 MT Môi trường 

7 NXB Nhà xuất bản 

8 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

9 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

10 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

12 UBND Uỷ ban nhân dân 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở : Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Ngọc. 

- Địa chỉ: Thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (trước đây là thôn Hoàn 

Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Ngọc. 

- Điện thoại: 0944.188.656. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở : Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại thôn Hoàn Cát, xã Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Tên cũ : Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại thôn Hoàn 

Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) 

- Trang trại có vị trí tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (trước đây 

là thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) với tổng diện tích 

là 21.414,8 m2, trong đó đất đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của 

ông Nguyễn Văn Ngọc tại thửa đất số 6, tờ bản đồ địa chính số 00 (03TĐBĐ) có 

diện tích 15.638 m2, thửa đất số 3, tờ bản đồ địa chính số 00 (03TĐBĐ) có diện tích 

5.189 và một phần thửa đất số 5, tờ bản đồ địa chính số 56 có diện tích 577,8 m2 

nhận chuyển nhượng từ ông Hà Văn Hiền và bà Trương Thị Tuý thuộc thôn Hoàn 

Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Mục đích sử dụng đất cụ thể như sau: 

+ Đất nông nghiệp khác : 15.638 m2 

+ Đất trồng cây lâu năm : 5.189 m2 

+ Đất có rừng trồng sản xuất : 577,8 m2 
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Hình 1. Ảnh vệ tinh tổng thể trang trại và ranh giới khu đất 

- Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến cơ sở: 

+ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của " Trang trại chăn nuôi 

lợn công nghiệp tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị". 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Cơ sở có Tổng mức đầu tư xây dựng Cơ sở: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Bốn tỷ đồng), sử dụng vốn tự có và vốn vay ngân hàng, Cơ sở có quy mô tương 

đương với Cơ sở nhóm C theo tiêu chí của Luật Đầu tư công. 

- Các hạng mục công trình đã đầu tư của cơ sở: 

Bảng 1. Các hạng mục công trình đã được xây dựng 

STT Hạng mục công trình ĐVT 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ % 

I. Hạng mục chính 

1 
Chuồng nuôi lợn thương 

phẩm 
Chuồng 02 3000 14.01 
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STT Hạng mục công trình ĐVT 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ % 

II. Hạng mục phụ trợ     

1 Khu sát trùng xe Bể 01 60 0,28 

2 
Nhà kho chứa thức ăn và 

thuốc thú y 
nhà 02 150 0,7 

3 Nhà sát trùng công nhân nhà 01 20 0,09 

4 
Nhà nghỉ ngơi và ăn ở 

của công nhân 
nhà 01 160 0,75 

5 
Nhà tắm, vệ sinh công 

nhân 
nhà 02 30 0,14 

6 Bể chứa nước Bể 02 30 0,14 

7 Đường dẫn heo HT 02 380 1,77 

III. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 
Hệ thống mương dẫn 

nước thải 
HT - 500 2,33 

2 Bể thu gom nước thải Bể 01 12 0,06 

3 
Nhà để máy ép phân và ủ 

phân 
Nhà 01 18 0,08 

4 Hầm biogas Hầm 01 864 4,03 

5 Hồ sau biogas Hồ 01 416 1,94 

6 
Cụm bể xử lý nước thải 

bằng vi sinh 
HT 01 62,5 0,29 

7 Hồ sinh học Hồ 01 286 1,34 

8 
Bể tiếp nhận, lấy mẫu 

nước thải 
Bể 01 2 0,01 

9 Kho chứa CTR, CTNH Nhà 01 60 0,28 

10 Hố chôn lấp lợn chết Hố 01 30 0,14 

IV. Hạng mục khác 
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STT Hạng mục công trình ĐVT 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ % 

1 Sân bãi, đường nội bộ HT - 4000 18,68 

2 Đất trống, cây xanh HT - 11.596,5 52,93 

Tổng   21.414,8 100 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Theo Khoản 4, Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: 

Cơ sở không thuộc Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường. Cụ thể:  

+ Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường nhưng địa điểm thực hiện là khu vực nông thôn, không nằm trên phường 

của đô thị đặc biệt và đô thị loại I, II, III, IV theo quy định của pháp luật về phân 

loại đô thị. 

+ Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt là khe nước tự nhiên khu vực phía 

đông của dự án nhưng nguồn nước mặt này không sử dụng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt theo quy định của pháp luật. 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, khu 

di sản thế giới, khu di tích lịch sử - văn hoá, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo quy định. 

+ Dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 

02 vụ trở lên. 

+ Dự án không có yêu cầu về di dân, tái định cư theo quy đinh. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chăn nuôi gia súc Công suất trung 

bình từ 300 đến dưới 3000 đơn vị vật nuôi (Theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025). 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo Mục 2, 4 Phụ lục của Nghị định 

05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở 

- Công suất chuồng trại: 3000 lợn thịt. 

 Quy mô tính theo đơn vị vật nuôi như sau: 
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Bảng 2. Quy mô tính theo đơn vị vật nuôi của Trang trại 

Loại sản phẩm 
Khối lượng hơi 

trung bình 

Số lượng nuôi 

Cơ sở (con) 

Đơn vị vật 

nuôi (ĐVN) 

Lợn thịt ngoại 100 3000 600 

(ĐVN = Khối lượng hơi TB x Số vật nuôi/500. Áp dụng theo Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 13/07/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi) 

3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

Quy trình chăn nuôi của Cơ sở được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình chăn nuôi của Trang trại 

Quy trình chăn nuôi lợn tại Trang trại như sau: 

Cơ sở hoạt động theo hình thức chăn nuôi gia công lợn thương phẩm (chỉ nuôi 

lợn thịt không có lợn sinh sản), trong đó lợn con, thức ăn, thuốc thú y sẽ do Công ty 

Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp. Chủ cơ sở có nhiệm vụ xây dựng 

chuồng trại theo đúng yêu cầu trang trại khép kín, trang bị các dụng cụ đựng thức 

ăn, vệ sinh chuồng trại và chăm sóc lợn từ khi nhập chuồng cho đến khi xuất. 

Lợn con khi nhập về sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo không bị dịch bệnh, lợn 

có trọng lượng từ 5-6kg/con. Lợn sẽ được nuôi từ 4-5 tháng khi trọng lượng đạt từ 

95-100kg tiến hành xuất chuồng (ở mức thể trọng này phẩm chất thịt ngon nhất) và 

lúc này Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam sẽ thu mua và bán ra thị trường. 

Đồng thời quá trình nuôi lợn sẽ thường xuyên được tiêm phòng hạn chế dịch 

bệnh gồm: tiên các loại vacine thông thường (Dịch tả, FMD), riêng đối với bệnh phó 

Nước thải, 

CTR, mùi hôi, 

tiếng ồn 

Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. Việt 

Nam 

Lợn con 

Quá trình 

nuôi 

Lợn thương 

phẩm đạt chuẩn 

Lợn chết (nếu phát sinh 

dịch bệnh) 

Công ty Cổ phần chăn 

nuôi C.P. Việt Nam 
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thương hàn tiêm cho lợn trong thời kỳ lợn con theo mẹ. Ngoài ra, tổ chức vệ sinh và 

sát trùng chuồng trại tốt trong quá trình nuôi. 

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, cơ sở sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. Việt Nam, UBND xã Cam Lộ, Sở nông nghiệp và môi trường tỉnh 

Quảng Trị tiến hành các biện pháp dập dịch và tẩy uế chuồng trại theo quy định. 

3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Cơ sở có quy mô chuồng trại là 3000 con lợn thương phẩm. Hàng năm cung 

cấp ra thị trường khoảng 600 tấn lợn thịt. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu của Cơ sở 

- Nhu cầu về con giống: Cơ sở hoạt động theo hình thức chăn nuôi gia công lợn 

thương phẩm, trong đó lợn con sẽ do Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam 

cung cấp. Lợn con khi nhập về sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo không bị bệnh, lợn 

có trọng lượng từ 5-6kg/con. Lợn sẽ được nuôi từ 4-5 tháng khi trọng lượng đạt từ 

95-100kg tiến hành xuất chuồng. 

- Nhu cầu thức ăn chăn nuôi: Thức ăn sử dụng tại Trang trại được lấy từ Công 

ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp. Theo từng thời kỳ phát triển, lợn sẽ 

có nhu cầu, khối lượng thức ăn thích hợp khác nhau. Định mức sử dụng thức ăn 

trung bình khoảng 2,4kg/con; do đó, với quy mô hiện tại 3000 lợn thịt/lứa sẽ sử dụng 

lượng thức ăn sử dụng trung bình khoảng 7,2 tấn/ngày. 

- Nhu cầu thuốc thú y, vắc-xin: Các loại thuốc thú y được Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. Việt Nam cung cấp. Chủng loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử 

trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y (Thông tư 

số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục 

vắc - xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu 

hành tại Việt Nam) 

Về quy trình tiêm phòng cho lợn: Trang trại thực hiện theo sự hướng dẫn của 

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam gồm: 

- Các vắc-xin sử dụng chủ yếu như: dịch tả (Samonella), tụ huyết trùng, phó 

thương hàn. Ngoài ra, Trại có sử dụng một số loại vắc - xin khác như thuốc chủng 

ngừa F.M.D, Giả dại (Aujeszky), Dấu son, … 

- Các hóa chất khử trùng, tiêu độc chuồng trại và các loại thuốc thú y chủ yếu 

gồm: vôi, Lavecide, Benkocid, Chloramin... 

- Thuốc tẩy ký sinh trùng: Ivermectin, Doramectin. 
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- Thuốc kháng sinh: Oxytetracycllin, Tetracycllin, Ampicycllin, … 

- Khối lượng thuốc, vắc xin sử dụng: Theo tình hình chăn nuôi thực tế tại cơ sở 

là khoảng 40 kg/lứa và khoảng 70-80 kg/năm (02 lứa/năm). Khối lượng này phụ 

thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh hàng năm.  

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của Cơ sở 

- Nhu cầu về điện: Điện sử dụng tại Trang trại ở mức trung bình khoảng 6000-

7000 kWh/tháng (theo hóa đơn tiền điện của Cơ sở). 

- Nhu cầu về nước: Tại khu vực Cơ sở hiện chưa có nước máy cấp về cho từng 

hộ gia đình, do đó nước cấp cho hoạt động của Cơ sở được lấy từ 02 giếng khoan 

trong khuôn viên Trang trại và bơm lên 02 bể chứa có tổng thể tích 30m3, sử dụng 

cho hoạt động sinh hoạt của công nhân, chăn nuôi lợn và PCCC. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ cấp nước 

- Nước sử dụng cho sinh hoạt của 10 cán bộ, công nhân khoảng 1m3/ngày (với 

định mức cấp nước 100 lít/người/ngày theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

13606:2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình) 

- Nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi bao gồm nước cấp cho lợn uống và 

nước vệ sinh chuồng trại. 

+ Nước cấp cho lợn uống: khối lượng nước sạch cấp cho lợn nuôi uống theo 

bảng định mức sau: 

Bảng 3. Khối lượng nước cấp cho lợn uống 

STT Giai đoạn phát triển 

(kg/con) 

Số lượng 

(con) 

Định mức cấp nước 

(lít/con.ngày) 

Khối lượng 

(lít/ngày) 

1 10 - 20 3.000 1,00 3.000 

2 21 - 40 3.000 3,35 10.050 

3 41 - 60 3.000 4,60 13.800 

4 > 60 3.000 8,00 24.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam) 

Chọn lượng nước cấp tối đa vào thời điểm lợn đạt trọng lượng lớn nhất mỗi con 

8 lít/con.ngày. Lượng nước cấp cho lợn uống của cơ sở là 24 m3/ngày. 

Nguồn cấp nước 

Vệ sinh chuồng trại 
Nước cấp cho lợn 

uống 

Nước cấp cho sinh 

hoạt của công nhân 
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+ Nước vệ sinh chuồng trại: Theo tình hình chăn nuôi thực tế tại trang trại và 

số liệu tham khảo từ Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, định mức cấp nước 

vệ sinh là 10 lít/m2, tần suất 1 lần/ngày. Như vậy, khối lượng nước cần sử dụng để 

vệ sinh 3.000 m2 chuồng nuôi là 30 m3/ngày.đêm. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở và nguồn cung cấp nước như sau: 

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 

STT Mục đích sử dụng Đơn vị tính Khối lượng 

1 Nước cấp cho sinh hoạt m3/ngày 1 

2 Nước cấp cho lợn uống m3/ngày 24 

3 Nước vệ sinh chuồng trại m3/ngày 30 

Tổng m3/ngày 55 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy phép khai thác nước dưới dất 

theo quyết định số 55/GP-UBND ngày 28/5/2025 với tổng lưu lượng khai thác được 

cấp phép 60 m3/ngày đêm. Với lượng nước sử dụng tại cơ sở là 55 m3/ngày đêm, 

phù hợp với lưu lượng khai thác đã được cấp phép. 

4.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Từ khi xây dựng, cơ sở đã đầu tư mới 100% các máy móc, thiết bị sử dụng cho 

hoạt động sản xuất. Chi tiết các loại máy móc, thiết bị như sau: 

Bảng 5. Danh mục máy móc, thiết bị 

TT Loại thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Xuất xứ 

I Nhà nuôi lợn thương phẩm (sử dụng cho 02 nhà nuôi)  

1 

Quạt hút công nghiệp: Kích thước 

1.380×1.380×400mm, 03 cánh dập bằng 

inox. Công suất mô tơ 1,1 kw/hp, sử dụng 

nguồn điện 3 pha, 380V. 

Cái 14 Trung Quốc 

2 
Hệ thống làm mát các chuồng trại bằng hơi 

nước 
HT 02  Việt Nam 

3 

Máng tự động 3 bao inox chuồng lợn thịt, 

chân inox hoàn toàn, khối lượng cám: 80kg, 

bền đẹp, cây chỉnh cám dùng rulô mạ kẽm. 

Cái 50 Việt Nam 

4 

Máng 2b inox (chân inox hoàn toàn khối 

lượng cám: 50kg, bền đẹp, cây chỉnh cám 

dùng rulô mạ kẽm tiện dụng) 

Cái 34 Việt Nam 

5 Núm uống ϕ 21 Cái 100 Việt Nam 

6 Xe đẩy cám Cái 6 Việt Nam 
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TT Loại thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Xuất xứ 

7 

Tủ điều khiển hệ thống quạt (điều khiển 6 

quạt tự động, cảm biến nhiệt, báo mất pha, 

khởi động từ, role nhiệt) 

Cái  01 Trung Quốc 

II THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC 

1 Máy bơm nước công nghiệp, N=20m3/h cái 02 Việt Nam 

2 Máy khử trùng chuồng trại cái 02 Trung Quốc 

3 

Batj HDPE: Dày 1,0mm; Cường độ chịu kéo 

tới 80N/mm, Độ giãn dài >700%; Độ bền 

kháng chọc thủng tới 830N; Hàm lượng 

Cacbon 2%, Độ bền trên 50 năm 

HT 01 Đài Loan 

III 
THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI  
   

1 
Bơm chìm đầu vào ép phân, Công suất 

2.2KW 
Cái 01 Trung Quốc 

2 Máy tách phân Cái 01 Trung Quốc 

3 Bơm chìm điều hoà, công suất 0,37 KW Cái 02 Đài Loan 

4 Phao đo mực nước Cái 01 Việt Nam 

5 Song chắn rác Cái 01 Việt Nam 

6 Máy khuấy chìm, công suất 0,75 KW Bộ 01 Đài Loan 

7 Máy thổi khí, công suất 4 KW Cái 02 Đài Loan 

8 Bơm tuần hoàn, công suất 0,37 KW Cái 01 Đài Loan 

9 Bơm bùn bể lắng, công suất 0,37 KW Cái 01 Đài Loan 

10 Hệ thống điều khiển điện HT 01 Việt Nam 

5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

Khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở 

Cơ sở phù hợp với quy định khoảng cách an toàn môi trường theo Thông tư 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Chính phủ đối với trang trại quy mô 

lớn. Vị trí khu vực đảm bảo khoảng cách đến trại giam Nghĩa An khoảng 800m, khu 

dân cư gần nhất là 1400 m (Quy định ≥ 400m); Cách trường học, bệnh viện, trạm y 

tế, chợ, xa nguồn cung cấp nước sinh hoạt trên 2000m (Quy định ≥500m) đáp ứng 

quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại. Cơ sở các trang trại lợn của 

ông Hồ Văn Trung 150m về hướng tây bắc (đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 

trang trại 50m). 
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Hình 4. Khoảng cách cơ sở với các đối tượng xung quanh 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo 

ĐTM tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị. Tuy nhiên, qua rà soát bổ sung thì Cơ sở Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp 

tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phù hợp với các quy hoạch, chiến 

lược phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

sau đây: 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê duyệt 

nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024. Tuy nhiên, Cơ sở này 

chỉ có tính chất xây dựng trang trại chăn nuôi ở vùng nông thôn thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh nên sẽ không đưa vào quy hoạch môi trường cấp Quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được phê duyệt bởi Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch tỉnh thì có mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi 

như sau: “Con lợn: Từng bước khôi phục, ổn định lại sản xuất chăn nuôi lợn; khuyến 

khích tái đàn lợn ở các cơ sở chăn nuôi trang trại đảm bảo quy trình chăn nuôi an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, kiểm soát được dịch bệnh và môi trường; Phấn đấu 

khôi phục đưa tổng đàn lợn năm 2025 lên 250.000 con và năm 2030 là: 360.000 con, 

trong đó đàn lợn ngoại và ngoại lai nuôi trang trại, công nghiệp đạt 50% vào năm 

2025 và 70% vào năm 2030. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 30 ngàn tấn năm 

2025 và 42 ngàn tấn năm 2030”. 

- Quyết định số 1520/QĐ-Ttg ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt chiến lược 

phát triển phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có nội 

dung: 

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh 

tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm 

các quốc gia tiên tiến trong khu vực. 

+ Phát triển chăn nuôi heo với các giống cao sản theo hướng trang trại công 

nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn heo chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền 

thống với các giống heo bản địa, heo lai giữa giống cao sản và giống bản địa. Tổng 

đàn heo có mặt thường xuyên ở quy mô từ 29 đến 30 triệu con, trong đó đàn heo nái 
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từ 2,5 đến 2,8 triệu con; đàn heo được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%.- 

Cơ sở phù hợp với các chủ trương, chính sách phát triển ngành chăn nuôi: Nghị 

quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh 

tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. 

- Cơ sở phù hợp với quy định khoảng cách an toàn môi trường theo Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ đối với trang trại quy mô lớn. 

Vị trí khu vực đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư gần nhất là 800m (Quy định ≥ 

400m); Cách trường học, bệnh viện, trạm y tế, chợ gần nhất trên 2000m, xa nguồn 

cung cấp nước sinh hoạt (Quy định ≥500m) đáp ứng quy định khoảng cách an toàn 

trong chăn nuôi trang trại theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật 

Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Theo phân vùng môi trường trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt bởi Quyết định số 1373/QĐ-TTg 

ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì khu vực xây dựng trang trại nằm 

trong vùng khác, trang trại nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung của địa 

phương nên phù hợp với sức chịu tải môi trường của khu vực.  

- Về môi trường nước: Nước thải của Trang trại sau xử lý đạt QCVN 62-

2025/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi (Cột C), Lưu lượng xả thải 

khoảng 44,2 m3/ngày đêm. Mặc khác khu vực tiếp nhận nước thải là khe nước tự 

nhiên phía đông của Trang trại rồi chảy theo hướng Nam – Bắc sau đó hợp lưu với 

khe Gió về hướng Bắc. Chiều dài khe nước tự nhiên từ cơ sở đến khe Gió khoảng 

3,5 km. Sau đó, nước từ khe Gió tiếp tục chảy theo hướng Bắc và hợp lưu với sông 

Hiếu đoạn qua xã Cam Lộ. Chiều dài khe Gió từ điểm hợp lưu với khe nước tự nhiên 

đến sông Hiếu khoảng 3,1 km. Như vậy, khoảng cách từ vị trí cơ sở đến sông Hiếu 

khá xa, khoảng 6,6km.  

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường sông Hiếu tháng 

8 năm 2025 do Sở nông nghiệp và môi trường thực hiện, kết quả quan trắc tại vị trí 

SH1QG1: Trạm thuỷ văn Đầu Mầu, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (nay là xã Cam 

Lộ) chất lượng nước sông Hiếu cho thấy: Hầu hết các thông số đều nằm trong giới 

hạn QCVN 08:2023/BTNMT (QCVN 08) theo Bảng 1 - Giá trị giới hạn tối đa các 

thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người (NO2-N, E.coli) và mức B, Bảng 2 - Giá 

trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước 

sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (pH, DO, 

COD, TSS, Coliform). Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, 
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nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Do đó, môi trường nước 

của khu vực có khả năng tiếp nhận nguồn nước thải từ dự án. 

- Đối với môi trường không khí: Với đặc thù của Trang trại chăn nuôi là vấn đề 

mùi hôi. Như đã đánh giá ở trên vị trí Cơ sở nằm xa khu vực dân cư, xung quanh 

chủ yếu là rừng tràm trồng người dân địa phương, cơ sở thuộc trang trại quy mô vừa,  

nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi của địa phương, khoảng cách từ trang trạiđến 

Trại giam Nghĩa An là 800m, đến hộ dân gần nhất là 1.400m (Quy định ≥400m), 

đây là khu vực dân cư phân bố rải rác; Trang trại cách xa các trang trại gần nhất 

170m. Theo kết quả quan trắc môi trường hằng năm được Sở nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Quảng Trị công bố thì chất lượng không khí xung quanh khu vực cơ sở 

đảm bảo, chưa có dấu hiệu ô nhiễm, có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải từ cơ sở. 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: "Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại thôn Hoàn Cát, xã 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” 

Chủ cơ sở: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Ngọc  17 
 

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Dựa vào hiện trạng địa hình, nước mưa trong khuôn viên Trang trại chủ yếu 

thoát theo hình thức tự chảy.  

Tại khu vực dãy chuồng phía bắc và nhà điều hành, nước mưa được thu gom 

bằng kênh bê tông có độ sâu 0,3m, chiều rộng mặt kênh 0,5m, chiều dài 55m. Qua 

thời gian trang trại hoạt động nhận thấy kênh thoát nước tốt, không xảy ra tình trạng 

ngập úng. 

Đối với dãy chuống phía nam nước mưa được thoát theo địa hình ra hướng nam 

của cơ sở (nơi có địa hình thấp hơn), nước mưa chảy theo hình thức chảy tràn tự 

nhiên, chủ cơ sở nạo vét các rãnh đất ngắn để thuận tiện hơn trong quá trình thoát 

nước mưa. 

Chủ cơ sở đã thường xuyên khơi thông, nạo vét rãnh thoát nước tránh xảy ra 

hiện tượng ứ đọng nước làm phát sinh mùi hôi. Hàng ngày công nhân thường xuyên 

quét dọn và thu gom rác thải nhằm hạn chế không để nước mưa cuốn các chất bẩn 

gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Qua quá trình hoạt động của trang trại trong 

thời gian dài nhận thấy các biện pháp đang thực hiện là khả thi, không gây ngập úng 

cục bộ. 

 

Hình 5. Tuyến thoát nước mưa ở dãy chuồng phía bắc 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 
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Hiện tại, số lượng công nhân đang vận hành tại trang trại là 10 người, lượng 

nước thải phát sinh hàng ngày ước tính khoảng 1m3. Nước thải sinh hoạt được thu 

gom bằng ống PVC Ø110 từ nhà vệ sinh dẫn vào 01 bể tự hoại 3 ngăn, thể tích bể 

5m3 được bố trí tại các khu vực: Nhà ở của Công nhân. Nước thải sinh hoạt sau xử 

lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tập 

trung của trang trại. 

* Nước thải chăn nuôi: 

- Với lượng nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi là 54 m3/ngày. Lượng nước 

thải phát sinh ước tính bằng 80% lượng nước cấp. Như vậy, lượng nước thải tối đa 

trang trại dự kiến phát sinh là 43,2 m3/ngày.  

- Nước thải từ khu chuồng nuôi lợn thịt được thu gom (tự chảy) bằng kênh thoát 

nước thải bê tông cao có độ sâu và chiều rộng 0,5m x 0,5m sau đó vào bể gom thể 

tích 24 m3 và được đưa về máy ép để tách phân. Tại đây có bố trí máy tách phân để 

tách phân ra khỏi nước thải. Nước thải sau đó sẽ tiếp tục chảy vào hầm biogas. 

- Hầm biogas có kích thước bề mặt 36m x 24m, kích thước đáy 20m x 8m. 

Tổng thể tích 3.257 m3. Nước thải sau khi qua hầm Biogas sẽ được dẫn qua hồ chứa 

nước thải trung gian và được dẫn vào hệ thống xử lý sinh học bằng vi sinh sau đó 

qua hồ sinh học 715 m3 và qua hố gom và ra ngoài. Nước thải sau khi qua cụm xử 

lý sẽ được thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-2025/BTNMT (Cột 

C) - QCKTQG về nước thải chăn nuôi.. 

- Thoát nước thải: Nước thải chăn nuôi của trang trại sau khi được xử lý đã đạt 

QCVN 62-2025/BTNMT (Cột C) sau đó thoát ra bên ngoài. Ống thoát là ống PVC 

đường kín 34 mm. Điểm tiếp nhận nước thải là kênh tiêu phía Đông của Trang trại 

rồi chảy theo hướng Nam – Bắc.  

-  Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Vị trí xả thải sau khi qua hệ thống xử lý nằm ở góc phía đông nam của khu đất 

thuộc thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tọa độ cụ thể của vị trí xả thải:  

X = 1.853.570,87; Y = 569.456,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi 

chiếu 30) 

1.3. Xử lý nước thải 

*  Nước thải sinh hoạt 

Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở khoảng 1m3/ngày đêm, Cơ 

sở đã xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng một bể tự hoại 3 

ngăn, thể tích 5m3 được bố trí tại khu vực nhà ở của công nhân tại khu nhà điều 

hành. 
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Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: Nước thải từ ngăn chứa 1 được dẫn qua 

ngăn thứ 2, tại đây quá trình phân hủy kị khí xảy ra sẽ phân hủy các chất hữu cơ có 

trong nước thải. Sau đó, nước thải được dẫn qua bể lắng cặn, tại ngăn này không có 

quá trình xáo trộn nên các chất rắn hữu cơ sẽ lắng xuống phần không thể lắng sẽ 

được theo nước thải đi ra ngoài. 

Sau khi xử lý bằng bể tự hoại, nước thải sinh hoạt được chứa vào bồn nhựa và 

được bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại bằng đường ống nhựa 

PVC Ø 27mm. Chiều dài đường ống thu gom hoảng 125m. 

* Nước thải chăn nuôi 

 Với lượng cấp nước cho chăn nuôi là 54 m3/ngày đêm, lượng nước thải chăn 

nuôi phát sinh của tối đa của trang trại là 43,2 m3/ngày đêm. Công trình xử lý nước 

thải sản xuất đã xây dựng: Chủ Cơ sở đã hợp đồng với Công ty cổ phần xây dựng 

môi trường Thiên Nguyên là đơn vị thi công, chủ Cơ sở trực tiếp giám sát thực hiện 

xây dựng công trình xử lý nước thải với hệ thống các bể và hồ sinh học; công suất 

của hệ thống đạt 65 m3/ngày.đêm. Chất lượng đầu ra đạt QCVN 62-2025/BTNMT 

(Cột C) - QCKTQG về nước thải chăn nuôi. 

Quy trình xử lý nước thải được mô tả trong sơ đồ sau: 
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Hình 6. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 
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Nước thải sau xử lý đạt cột C - QCVN 62:2025/BTNMT  
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Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

- Nước thải trại heo phát sinh sẽ được dẫn về bể gom bằng mương dẫn tiếp theo 

sẽ được thực hiện quá trình tách phân và sau đó vào hầm biogas. Đây là công nghệ 

sinh học dựa trên nguyên lý hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. Khi thiếu oxy, vi 

sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành năng lượng hoạt động và khí metan. Hỗn hợp 

CH4 (metan), hidro lưu huỳnh (H2S), NOx, CO2,.. tạo thành khí sinh học. Bể biogas 

kết hợp hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí làm lên men nước thải và giảm hàm 

lượng các chất ô nhiễm trong nước thải. Tổng thể tích bể hơn 3.257 m3. Thời gian 

lưu nước tại bể biogas hơn 75 ngày. Với thời gian lưu như trên, khả năng xử lý của 

bể biogas nếu vận hành đúng kỹ thuật sẽ đạt hiệu quả tối đa, hiệu suất xử lý của bể 

biogas theo tài liệu “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm 

biogas quy mô hộ gia đình” của tác giả Nguyễn Thị Hồng, Phạm Khắc Liệu được 

đăng trên Tạp chí khoa học Đại học Huế tập 73, số 4, năm 2012 được thể hiện như 

sau: COD giảm 84,7%, BOD5 giảm 76,3%, SS giảm 86,1%, VSS giảm 85,4%, TKN 

giảm 11,8%, T-P giảm 7,0% và Fecal coliform giảm 51,2%. Nếu được đảm bảo các 

điều kiện vận hành, công trình biogas sẽ đạt hiệu suất tối đa như tính toán. 

Nước thải sau quá trình xử lý kỵ khí được tập trung và dẫn về hồ trung gian. 

Nước thải trong hồ sẽ được ổn đinh trở lại, điều hòa lưu lượng và điều hòa nồng độ 

sau quá trình sinh học kỵ khí diễn ra trước đó. Nước thải sau hồ trung gian được 

bơm đưa lên bể sinh học thiếu khí (anoxic). 

- Bể anoxic: Nước thải từ hồ trung gian, được bơm gián đoạn bằng hai bơm 

chìm đặt dưới đáy hồ bơm qua bể anoxic để thực hiện quá trình khử nitơ, một phần 

các chỉ tiêu BOD5, COD, tổng Photpho, và các chất ô nhiễm khác. Trước khi vào bể 

anoxic, hệ thống được lắp đặt giỏ chắn rác để loại bỏ rác trước khi vào hệ thống xử 

lý. Trước khi vào bể, nước thải sẽ được dẫn vào giỏ chắn rác để loại bỏ rác thải vào hệ 

thống. Các tạp chất này định kỳ được vớt bỏ bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới 

và được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt. 

Tại bể anoxic NO3
- được chuyển hóa thành khí nitơ. Nitrate và nitrite thay thế 

oxy trong quá trình hô hấp của vi sinh vật. Quá trình khử nitơ thường xảy ra trong 

điều kiện thiếu oxy phân tử. Nồng độ oxy duy trì trong khoảng 0,1 - 0,3mg/lít vì thế 

trong bể lắp đặt máy khuấy trộn chìm nhằm xáo trộn bùn và nước thải với nhau, đảm 

bảo nồng độ cần thiết cho quá trình khử nitơ. 

Quá trình phản nitrat hóa-denitrification: 

Con đường chuyển hóa của nitrit qua các quá trình đồng hóa - dị hóa để trở về 

các dạng như: N2, NO, N2O, được gọi là quá trình phản nitrat. Trong điều kiện thiếu 

khí nồng độ DO= 0,3 - 0,5 mg/l, các vi sinh dị dưỡng sẽ phát triển đồng thời với 

việc giải phóng Nitơ phân tử (N2) trả lại cho môi trường. 
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Nước sau khi xử lý tại bể anoxic sẽ tự chảy sang bể sinh học hiếu khí (aerotank). 

- Tại bể aerotank, trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí 

tồn tại ở trạng thái lơ lửng (bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong 

nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: Oxy 

hóa các chất hữu cơ → Tổng hợp tế bào mới → Phân hủy nội bào. 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ 

trong nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho 

và nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao 

đổi chất của chúng. Đây là giai đoạn mang tính ưu tiên hơn so với giai đoạn nitrate 

hóa của nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các 

chất hữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật dị dưỡng. Tuy nhiên 

lượng chất hữu cơ không phải được xử lý triệt để mà còn một lượng dư cho nhóm vi 

sinh nitrate hóa sử dụng để nitrate hóa. Dưới tác dụng chủ đạo của Nitrosomonas và 

Nitrobacter, quá trình nitrate hóa xảy ra theo các phương trình phản ứng sau đây: 

NH3 + 3/2O2 → NO2
- + H+ + H2O + sinh khối  

        NO2
- + ½O2→ NO3

- + sinh khối  

:Nitrosomonas 

: Nitrobacter 

Nước thải sau quá trình xử lý sinh học hiếu khí, sẽ chảy tràn qua Bể lắng sinh 

học. 

- Bể lắng sinh học: Sau khi qua công đoạn xử lý sinh học, nước thải được dẫn 

qua Bể lắng bằng ống thu nước, nước thải đi vào bể lắng chủ yếu chứa là bùn vi sinh 

lơ lửng. Dưới tác dụng của lực trọng trường, bùn sinh học sẽ được lắng xuống đáy 

Bể lắng. Tại đây một phần hỗn hợp nước bùn sẽ được tuần hoàn về bể sinh học nhờ 

bơm bùn chìm. Một phần bùn dư sẽ được xả sang bể chứa Bể chứa bùn. 

- Bể khử trùng: Sau khi qua bể lắng, nước thải được đưa qua Bể khử trùng. Bể 

khử trùng được thiết kế áp dụng công nghệ oxi hoá bằng Chlorine. Hóa chất trong 

bồn chứa được hòa trộn vào nước cấp bằng dòng khí trích ra từ máy thổi khí, sau đó 

được bơm định lượng bơm hóa chất về bể khử trùng. Hoá chất chlorine sẽ oxi hoá 

các chất ô nhiễm còn lại, đồng thời tiêu diệt các vi khuẩn, vi rút và các hệ vi sinh 

gây hại. 

- Hồ sinh học: Sau khi qua Bể khử trùng tự chảy về hồ sinh học, hồ sinh học có 

một khoảng thời gian lưu trữ và ổn định nước thải trước khi thải ra môi trường. 

Trong thời gian nước lưu chứa trong hồ các chất ô nhiễm còn lại sẽ được phân hủy 

nhờ các vi sinh vật giống cơ chế tự làm sạch của ao hồ tự nhiên, khi đó vi sinh vật 

gây bệnh sẽ được loại bỏ. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 62- 

2025/BTNMT (Cột C). Nước sau xử lý đảm bảo tiêu chuẩn để thải ra môi trường. 
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Bảng 5. Thông số các hạng mục công trình xử lý nước thải 

TT 
Hạng mục công 

trình 

Thông số thiết kế  

(Chiều dài  x chiều rộng), (m) 

Chiều 

cao (m) 

Chiều cao 

hữu dụng 

(m) 

Thể tích hữu 

dụng 

(m3) 

1 Bể thu gom 4 x 3 3,5 3 36 

2 Hầm biogas 
Kích thước mặt: 36 x 24 

Kích thước đáy: 20 x 8   
8 7 3.257 

3 Hồ trung gian 
Kích thước bế mặt: 32 x 13 

Kích thước đáy: 27 x 8 
2,5 2 621 

4 Bể anoxic 4,7 x 4,2 4,5 4 78,96 

5 Bể aerotank 5,3 x 4,2 4,5 4 89 

6 
Bể lắng sinh 

học 
2,2 x 2,2  4,5 4 19,36 

7 Bể khử trùng 1,8 x 0,8 4,5 4 5,76 

8 Bể chứa bùn 1,8 x 1,2 4,5 4 8,64 

9 Hồ sinh học Diện tích 286,3 m2 2,5 2 572,6 

10 Bể tiếp nhận 1,5 x 1,5 1 0,8 2 

 Tổng    4.690 

(Ghi chú: Kích thước hầm Biogas được thiết kế tạo độ dốc 1:1, nên thể tích hữu 

dụng được áp dụng theo công thức V=[h.(S1+S2+√S1.S2)]/3. Trong đó: h là chiều 

cao hữu dụng, S1 là diện tích mặt hồ, S2 là diện tích đáy). 

- Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đã được Công ty cổ phần xây dựng môi 

trường Thiên Nguyên có trụ sở chính tại số 11A Hồng Hà, phường Tân Sơn Hoà, 

thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, lên phương án thiết kế và thi công. Kích thước bố 

trí các công trình dựa vào hiện trạng thực tế tại cơ sở, kết hợp kinh nghiệm xử lý của 

nhà thầu. Qua đối chiếu lý thuyết về hiệu suất xử lý, thời gian lưu nước, khả năng 

xử lý trong các Tài liệu tham khảo, hệ thống xử lý đáp ứng các đúng điều kiện theo 

hướng dẫn. 

- Với tổng thể tích hệ thống xử lý nước thải là 4.690 m3 > 900 m3 (Hệ số đơn 

vị vật nuôi 600 x 1,5 m3 = 900 m3, Theo quy định tại mục 2.2.2.2 QCVN 

62:2025/BTNMT), các công trình xử lý nước thải được xử lý chống thấm, không rò 

rỉ vào môi trường đất chỉ xả thải vào môi trường sau khi qua bể cuối cùng là bể tiếp 

nhận nên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về thiết kế công trình xử lý nước thải cho cơ sở 

chăn nuôi. 

- Tham khảo thông số nước thải đầu vào hệ thống xử lý theo Báo cáo công tác 

Bảo vệ môi trường năm 2022 của Trang trại. Giá trị các thông số bao gồm: pH: 8,5; 

BOD5: 2.862 mg/l; COD: 6.021 mg/l; TSS: 2.021 mg/l. Tổng Nitơ: 743,5 mg/l; 

Coliform 35.000 MPN/100ml. Áp dụng vào Công nghệ xử lý hiện tại của cơ sở và 
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theo kết quả phân tích mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý ngày 23/11/2024. Ta 

có bảng so sánh khả năng xử lý của hệ thống như sau: 

Bảng 6. Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nước thải 

của Hệ thống xử lý nước thải 

STT Thông số Đơn vị 
Nước thải 

đầu vào 

Nước thải 

sau xử lý 

QCVN 62 - 2025/BTNMT, 

(cột C)  

1 pH - 8,5 6,84 6 - 9 

2 TSS mg/l 2.021 21 ≤ 120 

3 BOD5 mg/l 2.862 6 ≤ 100 

4 COD mg/l 6.021 22 ≤ 250 

5 Tổng N mg/l 743,5 6,72 ≤ 120 

6 Coliform MPN/100ml 35.000 745 ≤ 5000 

 

 

Hình 7. Hầm biogas 

 

Hình 8. Hồ trung gian 

 

Hình 9. Bể anoxic 
 

Hình 10. Bể aerotank 
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Hình 11. Bể lắng sinh học 
 

Hình 12. Bể khử trùng 

 

Hình 13. Hồ sinh học 

 

Hình 14. Bể tiếp nhận 

 

Hình 15. Nhà để máy ép phân 

 

Hình 16. Bể thu gom 
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Hình 17. Máy thổi khí 

 

Hình 18. Tủ điện HTXLNT 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19. Sơ đồ phát sinh mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi của trang trại 

Cơ sở không có công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung 

quanh như sau:  

* Mùi hôi từ hoại động chăn nuôi 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHĂN 

NUÔI 

Mùi hôi 

từ kho 

cám 

Mùi hôi 

từ 

chuồng 

nuôi 

Mùi hôi 

từ hệ 

thống xử 

lý chất 

thải 

Mùi hôi từ hố gom 

và khu vực xử lý 

phân 

Mùi hôi từ hố huỷ 

xác heo 

Mùi hôi từ khí gas 

hầm biogas 

Được nhập vào kho kín, chỉ mở bao khi đã 

vận chuyển đến chuồng nuôi 

Sử dụng chế phẩm EM phun định kỳ, lắp 

lưới ngăn mùi vàphun chế phẩm vào quạt 

hút sau các dãy chuồng nuôi 

Thiết kế lưới chắn và pet 

phun chế phẩm EM ở nhà 

ép phân 

Thiết kế nắp đậy kín, thi 

công theo đúng kỹ thuật 

Sử dụng để đốt sưởi ấm 

vào mùa đông, mùa hè đốt 

để xử lý khí sinh ra 
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Mùi và các loại côn trùng truyền bệnh (ruồi, nhặng) là hai vấn đề đáng quan 

tâm nhất trong lĩnh vực chăn nuôi. Nếu như mùi hôi được khắc phục thì sẽ giảm 

được sự phát triển của các loại côn trùng và từ đó cải thiện điều kiện môi trường của 

khu vực chăn nuôi. Để đảm bảo chất lượng môi trường trại chăn nuôi tốt, cơ sở đã 

áp dụng các giải pháp sau:  

-  Toàn bộ nước thải và phân được theo đường ống rãnh thu gom vào bể chứa 

phân. Từ đây, hỗn hợp nước thải và phân sẽ được đưa vào máy ép phân. Nước thải 

từ máy ép phân sẽ được thoát vào hố biogas còn lại là phân khô sẽ được ủ hoai tại 

nhà ủ phân trong 30 ngày sau đó bón cho cây trồng. Các rãnh thu gom này được xây 

bằng bê tông. Đáy rãnh được láng xi măng để tránh bị ngấm phân và nước thải xuống 

môi trường đất và ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. 

- Lắp đặt tại mỗi chuồng chăn nuôi lợn 7 quạt hút, tấm lọc bụi bẩn kết hợp với 

làm mát được bố trí 02 đầu hồi nhà nhằm tạo không khí thoáng mát cho chuồng nuôi, 

tổng cộng có 7 x 2 = 14 cái quạt. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: một bên sẽ được lắp đặt hệ thống 

quạt hút và bên còn lại sẽ được lắp đặt các tấm tản nhiệt làm mát. Khi quạt hút hoạt 

động không khí trong chuồng được hút ra tạo sự chênh lệch áp suất giữa bên trong 

và bên ngoài chuồng, không khí bên ngoài sẽ đi qua tấm làm mát cooling pad (đã 

được tưới nước, nước bơm tưới liên tục lên màng lưới bằng giấy thông qua bộ van 

tự động cấp - xả), tại đây xảy ra sự trao đổi nhiệt độ giữa không khí và nước, giúp 

nhiệt độ không khí giảm đến 150C so với nhiệt độ bên ngoài mang lại lượng gió tươi 

mát, giàu oxy và độ ẩm phù hợp cho sức khỏe vật nuôi.  

- Sử dụng chế phẩm EM để khử mùi hôi trong chuồng trại, giảm thiểu sự phát 

triển của ruồi bọ, cải thiện sức khỏe và giảm stress cho vật nuôi, góp phần tăng năng 

suất và khả năng sinh sản. Có nhiều cách sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi 

hiện nay như cho vào thức ăn, nước uống của vật nuôi; phun xịt xung quanh chuồng 

trại. Liều dùng khi trộn vào thức ăn khoảng 3 - 5ml EM/1 kg thức ăn hoặc pha trực 

tiếp vào nước là 1 - 3ml EM/1 lít nước, dùng mỗi ngày. Để khử mùi hôi, sẽ dùng 20 

- 30ml EM hòa vào 8 lít nước phun trực tiếp vào chuồng trại. Những khu vực như 

hệ thống xử lý nước thải sẽ đổ trực tiếp 1 lít chế phẩm EM vào hầm chứa có thể tích 

5 - 7 m3. Định kỳ 1 - 2 tháng bổ sung một lần. Tần suất phun khoảng 5 ngày/lần. 

Một số loại chế phẩm EM đang dùng như: EM Pro-1 và EM Septic-1 có tác dụng 

khử mùi, ngăn ngừa phát triển vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là khử H2S. 

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, 

hạn chế mùi từ phân. 
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- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không để phân và nước thải ứ động lâu 

ngày; 

- Diện tích hành lang cây xanh của cơ sở đảm bảo 20% diện tích nhằm đảm bảo 

hành lang ngăn mùi của hệ thống. 

- Ngoài ra, cơ sở bố trí các lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm sau các quạt 

hút chuồng nuôi nhằm hạn chế tối đa việc khuếch tán mùi từ các dãy chuồng nuôi 

vào môi trường xung quanh. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV: 02 bộ/năm. 

  

Hình 20. Hệ thống lưới ngăn mùi và PET phun chế phẩm EM sau quạt hút 

* Khí thải từ hầm biogas 

- Hầm biogas được thiết kế hoàn toàn kín, đáy hầm, bờ hầm, mặt trên lót và 

phủ HDPE chống thấm, hạn chế rò rỉ và phát sinh mùi hôi. Chất hữu cơ trong hầm 

biogas được phân hủy trong điều kiện yếm khí do vậy việc phát tán mùi trong quá 

trình phân hủy rất khó xảy ra, chỉ xảy ra khi có sự cố. 

- Đối với khí gas từ hầm biogas: Biogas là một hỗn hợp khí được sinh ra từ quá 

trình lên men trong môi trường hiếm khí của chất thải chăn nuôi nhờ hoạt động của 

các vi khuẩn. Thành phần khí biogas bao gồm: Khí metan (CH4): 60 - 75%; Khí 

cacbonic (CO2): 25 - 30%; Nitơ (N2): khoảng 5 - 10%; Hydro (H2): khoảng 1 % và 

các khí khác như CO, NH3... Theo đề tài KHCN-T2016-04-19 do Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam thực hiện và đăng tải trên Chuyên mục Khoa học Công nghệ, Tạp 

chí NN&PTNT - Kỳ 2 - Tháng 7/2019. Bình quân lượng khí CH4 tổng từ cả hoạt 

động quản lý phân (ép phân) và thoát nước thải sau biogas là 18,48 ± 1,99 kg 

CH4/con/năm, tương ứng 0,462 tấn CO2/con/năm. Như vậy, với quy mô 6.000 

con/năm, sẽ phát sinh 98.940-122.820 kg CH4/con/năm, tương ứng 2772 tấn 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: "Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại thôn Hoàn Cát, xã 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” 

Chủ cơ sở: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Ngọc  29 
 

CO2/năm. Khí biogas được đốt nhằm xử lý phần khí được sinh ra, vào mùa đông tận 

dụng lượng nhiệt sinh ra từ quá trình đốt khí để sưới ấm cho lợn. 

  

Hình 21. Đường ống dẫn khí và lò đốt khí biogas 

* Khu vực nhà ép phân, nhà để phân  

- Lượng phân heo sau khi được tách nước được ủ bằng luống ủ thủ công, phân 

sau khi ủ được bón cho cây trồng của cơ sở và các hộ dân xung quanh, vì vậy lượng 

phân tồn lại tại nhà ủ phân là rất ít. 

- Nhà ủ phân được tích hợp chung với nhà để máy ép phân. Lượng phân ép 

xong được ủ tại chỗ, sau khi đạt thời gian 30 ngày sẽ được đem bón cho cây trồng. 

Nhà để máy ép phân được xây dựng có mái che nắng, phân ủ sau khi ép có độ ẩm 

rất thấp phải bổ sung thêm nước vôi để tăng độ ẩm, được đậy kín để hạn chế nước 

mưa, côn trùng và mùi hôi. Quanh khu vực nhà ép phân và ủ phân được treo lưới 

ngăn côn trùng và phát tán mùi, phun xịt chế phẩm sinh học nhằm hạn chế mùi hôi 

phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

* Giảm thiểu mùi hôi sinh ra từ kho cám 

Cám được vận chuyển và bảo quản vào kho kín, chỉ mở kho lúc lấy thức ăn cho 

heo và lúc nhập cám. Thức ăn chăn nuôi của cơ sở được nhập từ công ty Cổ phần 

Chăn nuôi C.P. Việt Nam nên được đóng bao kỹ. Lúc cho heo ăn, công nhân vận 

chuyển cám trong bao kín từ kho đến chuồng nuôi mới tiến hành mở bao nên hạn 

chế tối đa việc phát sinh mùi tại kho. Thường xuyên vệ sinh kho cám, thu gom cám 

rơi vãi để ngăn khả năng tạo mùi.  

* Giảm thiểu mùi hôi từ hố hủy xác heo 
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Hình 22. Hố huỷ xác heo 

Để giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh từ hố hủy xác heo, Chủ đầu tư đã thực 

hiện các biện pháp sau:  

- Hố hủy xác heo được thiết kế theo quy cách về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với 

việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. Có nắp đậy kín, hạn chế mùi phát tán 

ra không khí.  

- Vị trí hố hủy xác heo bố trí tại khu vực có địa hình cao, không ngập nước 

trong mùa mưa và nằm ở cuối hướng gió chính của khu vực cơ sở.  

- Quy trình hủy xác heo được thực hiện theo quy định tại QCVN 01-

41:2011/BNNPTNT ngày 06/05/2011- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử 

lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Khối lượng CTR phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 10 CBCNV chủ 

yếu là thực phẩm, thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau... với khối lượng phát 

sinh là 5 kg/ngày.  

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Bao bì thức ăn khoảng 57,6 kg/ngày; 

+ CTR là phân thải: Là những thành phần thức ăn, nước uống mà cơ thể gia súc 

không hấp thụ được và thải ra ngoài cơ thể. Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, 

tuỳ thuộc vào từng giai đoạn trọng lượng cơ thể của lợn là khác nhau mà lượng phân 

sinh ra vào các thời điểm là khác nhau. Vào thời điểm lợn đạt trọng lượng lớn nhất, 

lượng phân khô được ép ra một ngày khoảng 200 kg. 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt 
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+ Thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn và chứa đựng vào 02 thùng rác 

bằng nhựa loại 120L, sau đó đưa vào kho chứa có mái che. 

+ Rác thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động ăn uống của CB, CNV trang trại không 

quá nhiều, được thu gom và phân loại trực tiếp sau mỗi lần ăn ca, sau đó lượng rác 

này được các hộ dân quanh khu vực cơ sở thu gom làm thức cho gia súc hàng ngày. 

+ Đối với các loại rác hữu cơ còn lại và rác thải vô cơ, Trang trại tiến hành hợp 

đồng với Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ hồ tiêu Cùa vận chuyển xử lý, tần suất 02 

lần/tháng. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Bao bì thức ăn được thu gom bán phế liệu; 

+ CTR là phân thải: Phân sau khi được ép tại máy ép phân sẽ được ủ thủ công 

thành luống tại chỗ, được bổ sung nước vôi để tăng độ ẩm và pH, đậy kín để tạo môi 

trường và ngăn mùi, côn trùng phát tán. 

Quy trình ủ phân: 

Phân lợn sau khi ép bằng máy tách phân sẽ được tưới đều nước vôi pha loãng 

(1–2%) để điều chỉnh độ ẩm đạt mức 55–60% và đồng thời nâng pH nhằm hạn chế 

mùi hôi, ức chế mầm bệnh và hỗ trợ vi sinh vật có lợi phát triển. Đống ủ được tạo 

với chiều cao khoảng 0,75m, phủ bạt HDPE, sau 5–7 ngày nhiệt độ có thể đạt 50–

60°C, bổ sung thêm men vi sinh và được tiến hành đảo trộn lần thứ nhất để bổ sung 

oxy. Trong suốt quá trình ủ, cứ khoảng 7 ngày đảo đống ủ một lần, nếu khô có thể 

tưới thêm nước vôi loãng để duy trì độ ẩm lượng nước được bổ sung vừa phải hạn 

chế phân chảy nước ra khu vực xung quanh. Sau 30 ngày, phân đạt trạng thái hoai 

mục cơ bản, tơi xốp, màu nâu sẫm, không còn mùi hôi nặng, sau đó phân được bón 

cho cây trồng quanh trang trại và được các hộ dân xung quanh lấy về bón cho cây 

cao su quanh khu vực. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 

CTNH phát sinh từ hoạt động của trang trại dao động khoảng 5-7 kg/tháng và tùy 

theo khả năng phòng chống dịch bệnh. Thành phần: thuốc thú y hết hạn sử dụng, 

kim tiêm, lợn chết do dịch bệnh... 

Bảng 7. Danh mục các loại CTNH của Trang trại 

TT Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 

1 
Bao bì thuốc thú y, thuốc hết hạn 

sử dụng 
18 01 03, 13 02 02 

5 kg/tháng 

2 Kim tiêm lợn bệnh 13 02 01 
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TT Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 

3 Lợn chết do dịch 

14 02 01 Tùy theo khả năng 

phòng chống dịch 

bệnh 

- Chất thải nguy hại: thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm, vỏ thuốc thú y…, 

bố trí 1 thùng đựng chuyên dụng 120L, lưu kho sau đó được Công ty Cổ phần chăn 

nuôi C.P.Việt Nam thu gom theo quy trình. 

- Đối với CTNH là xác lợn bị dịch bệnh chết hàng loạt, Chủ Cơ sở sẽ thực hiện 

các biện pháp theo hướng dẫn của Công văn số 569/BNN-TYngày 22/07/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện 

pháp phòng, chống bệnh dịch tà lợn Châu Phi và thực hiện theo QCVN 01- 

41:2011/BNNPTNT: về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản 

phâm động vật, đồng thời phối hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương để 

xử lý tiêu huỷ đúng quy định.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông sẽ được áp dụng các biện pháp 

quản lý nội vi như sau: 

+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ, phải có giấy đăng kiểm 

của cơ quan quản lý. 

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, bốc chuyển lợn. 

- Đối với tiếng ồn do lợn kêu sẽ được áp dụng biện pháp sau: Trang trại áp dụng 

công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp sẽ tập cho mỗi con lợn có chung một 

đồng hồ sinh học, quá trình ăn, ngủ luôn đúng giờ làm cho lợn không ở trong tình 

trạng đói nên chúng sẽ không kêu đòi ăn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi Cơ sở đi vào vận hành 

6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ 

- Cơ sở thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và các 

hạng mục cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị quy định. 

- Bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2. Những vật liệu này được đặt 

tại các vị trí thích hợp nhất để tiện cho việc sử dụng. Các phương tiện phòng chống 

cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng. 

- Đối với hầm biogas, lớp phủ của hầm biogas được làm bằng bạt HDPE dày 

1mm (lớn hơn lớp lót đáy) chịu được áp lực rất tốt nhằm phòng ngừa khả năng nổ 

hầm biogas. 
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- Thiết kế hệ thống dẫn điện theo đúng quy định an toàn, thành lập tổ kiểm tra, 

bảo vệ hệ thống mạng lưới dẫn điện. Từ đó, giảm thiểu được sự cố cháy do chập 

điện, phóng điện xảy ra. 

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ cơ sở cần phải thông báo kịp thời cho toàn bộ 

CBCNV trong Trang trại biết, sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị 

kịp thời dập tắt hoặc hạn chế đến mức thấp nhất đám cháy, liên lạc với phòng cảnh 

sát PCCC và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với 

cán bộ, công nhân làm việc trong Trang trại một số biện pháp sau được thực hiện: 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được tuyển 

dụng để có phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra; 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng 

tay, mũ, giày... đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao 

động khi làm việc; 

- Thường xuyên và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 1 lần/năm 

theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

- Khi xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, CBCNV đã được tập huấn cần 

phải sơ cứu kịp thời cho nạn nhân sau đó liên lạc với bộ phận y tế để chuyển tới bệnh 

viện cấp cứu. 

6.3. Đối với sự cố do mưa bão 

Để phòng chống các thiệt hại do sự cố sạt lở đất gây nên Chủ cơ sở thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Thiết kế, xây dựng các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió mạnh. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ sự ổn định của hố móng, thực hiện gia cố móng nếu 

thấy có nguy cơ xói xung quanh hố móng. 

- Trước khi có bão lũ xảy ra, Chủ trang trại thông báo kịp thời và có những 

phương án ứng cứu các sự cố khác có thể xảy ra đồng thời như cháy nổ, sạt lở đất. 

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành liên 

quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau khi sự cố xảy ra. 

6.4. Đối với sự cố về hệ thống xử lý nước thải 

Để đảm bảo khả năng vận hành tốt sau khi Cơ sở đi vào hoạt động, Chủ cơ sở 

thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, các vật liệu xây 
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dựng được lựa chọn ở các đơn vị cung cấp có uy tín. Ngoài ra, trong quá trình hoạt 

động, công nhân thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thông báo trong trường hợp có 

sự cố xảy ra để kịp thời sửa chữa, đảm bảo việc xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn, 

tránh trường hợp xả thẳng ra môi trường. 

- Đối với hệ thống máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải như máy thổi 

khí, máy bơm,…bố trí máy dự phòng để thay thế dự phòng khi hư hỏng. 

6.5. Phòng ngừa sự cố mùi hôi 

Để phòng ngừa sự cố mùi hôi, chủ cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp sau: 

- Lắp đặt lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm EM để ngăn mùi hôi khuếch tán 

phía sau quạt hút chuồng nuôi. 

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, 

hạn chế mùi từ phân. 

- Xử lý phân bằng máy tách phân, không để tồn đọng lâu ngày; 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực chiếm 20% tổng diện tích trang 

trại.  

- Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1lần /ngày), phun chế phẩm EM, phun thuốc sát 

trùng (với tần suất 5-7 ngày/lần). 

- Thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên, trang trại đã thiết kế ống dẫn 

nước thải kín để đưa về hố gom, không để nước thải và phân ứ động dọc theo mương 

dẫn nhằm hạn chế sự phát triển của ruồi bọ và hạn chế khả năng phân hủy phát sinh 

mùi. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết 

Căn cứ vào tình hình sản xuất và thực tế tại Cơ sở, chủ cơ sở đã có điều chỉnh 

một số nội dung khác với Báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thay đổi chủ 

yếu ở các hạng mục phụ trợ, không thay đổi ở các hạng mục công trình chính, ảnh 

hưởng đến hoạt động chăn nuôi. Đối với công tác bảo vệ môi trường cơ sở đã đầu 

tư thêm hệ thống xử lý nước thải bằng vi sinh và hệ thống đốt khí biogas, hệ thống 

lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm sau quạt hút chuồng nuôi nhằm tăng hiệu quả 

xử lý môi trường của cơ sở. 
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Bảng 8. Các thông tin thay đổi 

TT Nội dung 

Quyết định phê 

duyệt Báo cáo 

đánh giá tác 

động môi 

trường 

Nội dung thay 

đổi theo báo 

cáo đề xuất cấp 

GPMT 

Lý do thay đổi 

1 Tên cơ sở 

Trang trại chăn 

nuôi lợn công 

nghiệp tại thôn 

Hoàn Cát, xã 

Cam Nghĩa, 

huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị 

Trang trại chăn 

nuôi lợn công 

nghiệp tại thôn 

Hoàn Cát, xã 

Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị 

Do thay đổi mô hình chính 

quyền địa phương 2 cấp từ 

ngày 01/7/2025. 

2 Diện tích đất 20.827 m2 21.414,8 m2 

Nhận chuyển nhượng một 

phần thửa đất số 5, tờ bản 

đồ địa chính số 56 có diện 

tích 577,8 m2 ông Hà Văn 

Hiền và bà Trương Thị 

Tuý thuộc thôn Hoàn Cát, 

xã Cam Lộ, tỉnh Quảng 

Trị để làm công trình Bảo 

vệ môi trường. 

3 
Nhà bảo vệ 

trang trại 
Có Không 

Ở kết hợp nhà điều hành 

nên không xây dựng thêm 

công trình 

4 

Nhà xuất bán kết 

hợp cách ly dịch 

bệnh 

Có Không 

Cách ly trực tiếp tại một 

khu vực trong các dãy 

chuồng nuôi và xuất bán 

trực tiếp từ các dãy 

chuồng 

5 

Nhà nghỉ ngơi và 

ăn ở của công 

nhân 

Số lượng 02 nhà Số lượng 01 nhà 

Theo tình hình xây dựng 

thực tế tại trang trại. Diện 

tích hạng mục vẫn giữ 

nguyên 160m2 

6 Bể chứa nước Số lượng 01 Số lượng 02 

Đặc thù 2 dãy chuồng 

nuôi có cao trình khác 

nhau nên tách thành 2 bể 

để thuận tiện trong quá 

trình cấp nước. 

7 
Hệ thống xử lý 

phân, nước thải 
3000 m2 1660,5 m2 

Thay đổi về công nghệ xử 

lý. Bố trí lại công năng các 

hồ 
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TT Nội dung 

Quyết định phê 

duyệt Báo cáo 

đánh giá tác 

động môi 

trường 

Nội dung thay 

đổi theo báo 

cáo đề xuất cấp 

GPMT 

Lý do thay đổi 

8 
Đất trống, cây 

xanh 
9.107 m2 11.596,5 m2 

Thay đổi diện tích theo 

các công trình phụ trợ 

khác 

9 

Lượng nước sử 

dụng cho chăn 

nuôi 

91 m3/ngày 55 m3/ngày 

Tính toán theo nhu cầu sử 

dụng nước thực tế tại 

trang trại 

10 

Thay đổi công 

nghệ xử lý nước 

thải 

Nước thải        

Hố gom       

Hầm biogas        

Hồ sinh học 1         

Hồ sinh học 2. 

Nước thải        

Bể thu gom        

Máy ép phân           

Hầm biogas        

Hồ trung gian      

Bể anoxic       

Bể aerotank       

Bể lắng sinh học      

Bể khử trùng       

Hồ sinh học       

Bể tiếp nhận. 

Hệ thống được đầu tư mới 

trên cơ sở cải tạo hệ thống 

cũ với công nghệ phổ biến 

được áp dụng hiện nay 

11 
Đơn vị đối tác 

gia công 

Công ty Cổ phần 

Liên doanh thức 

ăn chăn nuôi 

Việt Thái 

Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P. 

Việt Nam 

Do điều kiện hợp tác và 

thoả thuận về giá cả 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn phát sinh số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân.  

- Nguồn phát sinh số 02 : Nước thải chăn nuôi của trang trại. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất 

Lưu lượng xả thải lớn nhất: 44,2 m3/ngày đêm tương đương 1,85 m3/h  

Trong đó:  

- Nguồn thải số 01: Nước thải sinh hoạt 1 m3/ngày đêm 

- Nguồn thải số 02 : Nước thải chăn nuôi của trang trại 43,2 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải  

- Dòng thải (gồm nguồn thải số 01 và nguồn thải số 02): Nước thải sau khi qua 

hệ thống xử lý nước thải được thải ra môi trường theo khe nước phía đông của cơ 

sở.  

1.4. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận  

Vì lượng nước thải sinh hoạt chiếm tỷ lệ nhỏ (1/43,2) so với nước thải chăn 

nuôi và theo quy định tại mục 4.10 – QCVN 62:2025/BTNMT - QCKTQG về nước 

thải chăn nuôi nên Báo cáo đề xuất Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn 

nước tiếp nhận phải bảo đảm bảo QCVN 62:2025/BTNMT - QCKTQG về nước thải 

chăn nuôi (Cột C). Các chỉ tiêu bao gồm : Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Tổng 

nitơ (T-N), Tổng phốt pho (T-P), Tổng Coliform. Các chất ô nhiễm và giá trị giới 

hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 9. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm nước thải chăn 

nuôi 

TT Thông số Đơn vị  

Giá trị tối 

đa cho 

phép 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 mg/l ≤ 100 

3 COD mg/l ≤ 250 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 120 

5 Tổng Nitơ (T-N) mg/l ≤ 120 

6 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 30 
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TT Thông số Đơn vị  

Giá trị tối 

đa cho 

phép 

7 Tổng Coliform MPN/100ml ≤ 5000 

1.5. Vị trí xả thải 

- Vị trí xả thải: Trong phạm vi Trang trại tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị. 

- Tọa độ xả thải: Nước thải sau khi xử lý xả thải ra khe nước phía đông cơ sở 

tại Bể tiếp nhận tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có toạ độ X = 

1.853.570,87; Y = 569.456,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 

30). 

1.6. Phương thức xả thải  

Nước thải sau khi xử lý xả thải ra khe nước phía đông tại bể tiếp nhận của Hệ 

thống xử lý nước thải. 

1.7. Chế độ xả thải 

Xả liên tục. 24/24 giờ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải, tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động chăn nuôi của trang trại phát sinh khí thải chủ yếu là mùi hôi từ quá 

trình chăn nuôi, nguồn phát sinh của khí thải là nguồn diện, không xác định được 

lưu lượng nên Báo cáo không đề xuất cấp phép đối với khí thải mà chỉ đề xuất trong 

quá trình giám sát định kỳ chất lượng không khí xung quanh. 

Đối với tiếng ồn và độ rung: Trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp 

nên việc phát sinh tiếng ồn do lợn kêu là không tránh khỏi. Tuy nhiên, theo quy trình 

chăn nuôi của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam lợn được cho ăn và nghỉ 

ngơi đúng thời gian giúp giảm thiểu tối đa được tiếng ồn do lợn kêu. Cơ sở hiện tại 

không có các thiết bị máy móc cỡ lớn phục vụ chăn nuôi nên khả năng gây độ rung 

từ máy móc không đáng kể. Vì vậy, Báo cáo không đề xuất cấp phép đối với tiếng 

ồn và độ rung. 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

Trang trại được xây dựng từ đầu năm 2021 và đi vào hoạt động từ đầu năm 

2022. Tính đến thời điểm hiện tại, trang trại đã đi vào hoạt động hơn 3 năm. Trong 

quá trình hoạt động, trang trại gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá lợn hơi giảm, 

giá gia công thấp buộc phải thay đổi đơn vị đối tác, một số lứa không thể tái đàn. 

Tuy nhiên, cơ sở đã duy trì sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 7 đến 10 lao 

động địa phương. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác bảo vệ môi trường được 

cơ sở quan tâm hàng đầu. Các biện pháp xử lý và bảo vệ môi trường trước đây được 

cơ sở tuân thủ đúng theo quy định. Ngoài ra khi được hướng dẫn của các đơn vị quản 

lý môi trường về nâng cấp các công nghệ xử lý nhằm tăng hiệu quả xử lý môi trường 

cơ sở cũng đã đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt lưới ngăn mùi và hệ 

thống pet phun chế phẩm khử mùi sau quạt hút chuồng nuôi, lắp đặt hệ thống đốt 

khí biogas sinh ra và các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo đúng quy định và 

hướng dẫn. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước mưa, nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt của 10 nhân viên với lưu lượng phát 

sinh: 1 m3/ngày đêm, Cơ sở đã xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh 

hoạt bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn, thể tích 5 m3 được bố trí tại nhà điều hành. Nước 

thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại. 

 - Nước thải chăn nuôi: Nước thải từ hoạt động chăn nuôi sẽ được thu gom, 

theo tuyến kênh dẫn nước thải đi về Bể thu gom, sau bể thu gom nước thải được tách 

phân, phần phân rắn được đưa vào ủ hoai, lượng nước thải sau đó vào hầm biogas 

và các công trình xử lý: Hầm biogas, hồ trung gian, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng 

sinh học, bể khử trùng, hồ sinh học, bể tiếp nhận và sau đó được xả thải ra môi 

trường tại kênh đông của cơ sở. 

 - Nước mưa chảy tràn: Tại khu vực dãy chuồng phía bắc và nhà điều hành, 

nước mưa được thu gom bằng kênh bê tông có độ sâu 0,3m, chiều rộng mặt kênh 

0,5m, chiều dài 55m. Qua thời gian trang trại hoạt động nhận thấy kênh thoát nước 

tốt, không xảy ra tình trạng ngập úng. Đối với dãy chuống phía nam nước mưa được 

thoát theo địa hình ra hướng nam của cơ sở (nơi có địa hình thấp hơn), nước mưa 

chảy theo hình thức chảy tràn tự nhiên, chủ cơ sở nạo vét các rãnh đất ngắn để thuận 

tiện hơn trong quá trình thoát nước mưa. 
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Bảng 11. Thống kê kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải. 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCVN 

62:2025/BTNMT 

(Cột C) 

1 pH - 6,84 6 - 9 

2 TSS mg/L 21 ≤ 120 

3 BOD5 mg/L 6 ≤ 100 

4 COD mg/L 22 ≤ 250 

5 Tổng nitơ mg/L 6,72 ≤ 120 

6 Coliform MPN/100ml 745 ≤ 5000 

(Nguồn: Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC) 

- Đánh giá tình hình hoạt động của Hệ thống XLNT: Hệ thống XLNT của cơ 

sở vừa được xây dựng và hoàn thiện vào cuối năm 2024 nên tình trạng hoạt động 

của hệ thống tương đối ổn định. Chất lượng nước đầu ra theo cảm quan và các đợt 

phân tích cho kết quả tốt, đạt chất lượng xả thải ra môi trường. Chưa xảy ra sự cố 

lớn ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi của trang trại. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải  

Để hạn chế tác động từ bụi và khí thải chủ cơ sở đã tiến hành các biện pháp 

giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung quanh 

như: Lắp đặt các quạt hút nhằm tạo không khí thoáng mát cho chuồng nuôi, sử dụng 

chế phẩm EM để khử mùi. Vệ sinh chuồng nuôi thường xuyên, không để nước thải 

và phân ứ động. Lắp đặt lưới ngăn mùi và pet phun chế phẩm EM khử mùi sau quạt 

hút các dãy chuồng nuôi. Đảm bảo mật độ cây xanh để làm hàng rào cách ly với tỷ 

lệ luôn trên 20%. Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân trực tiếp lao động. 

Đối với khí thải từ hầm biogas, chủ cơ sở đã lắp các hệ thống đốt nhằm xử lý 

các khí phát sinh tránh gây ảnh hưởng của mùi hôi môi trường và công nhân vận 

hành trang trại. Ngoài ra, lượng khí này được đốt nhằm tận dụng tối đa lượng nhiệt 

để sưởi ấm cho trang trại vào mùa đông. 
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Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

STT Thông số Đơn vị 

KK1 

Khu vực 

cổng vào trại 

KK2 

Khu vực sau 

chuồng trại 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) 

1 NH3 µg/Nm3 KPH KPH 200 

2 H2S µg/Nm3 KPH KPH 42 

(Nguồn: Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC) 

4. Đối với công tác thu gom chất thải rắn và CTNH  

- Đối với CTR sinh hoạt: được thu gom đưa vào 02 thùng rác bằng nhựa loại 

120L, có nắp đậy, sau đó đưa vào kho chứa có mái che và hợp đồng với đơn vị thu 

gom để xử lý.  

- CTR sản xuất bao gồm: phân lợn sau khi qua máy tách phân sẽ được ủ tại nhà 

ủ phân và sau đó dùng để bón cây trong khuôn viên trang trại; bao bì thức ăn sẽ được 

bán cho đơn vị thu mua và dùng làm bao chứa phân.  

- CTNH tại Cơ sở gồm: bao bì thuốc thú y, thuốc hết hạn sử dụng, kim tiêm lợn 

bệnh, được thu gom và đựng vài 1 thùng rác loại 120L đặt trong khu vực có mái che 

và được Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thu hồi. Riêng đối với lợn chết 

do dịch bệnh sẽ được xử lý và tiêu huỷ trong hố chôn của trang trại. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

Theo khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường “5. Đối với các dự án không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở 

tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”. Dự án không 

thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (Mục 2, Phụ lục theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) nên Chủ cơ sở 

xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

- Đối với Cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi ngay sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

 - Thời gian vận hành thử nghiệm: Chủ Cơ sở gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trước 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Thời gian 

vận hành thử nghiệm kéo dài 03 tháng.  

- Công suất dự kiến đạt được: 100% công suất.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải  

- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý 

nước thải chăn nuôi công suất 65 m3/ngày.đêm.  

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí   

+ 01 vị trí tại bể gom thu nước thải trước khi qua máy tách phân. Toạ độ                  

X = 1.853.609,48; Y = 569.399,39 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi 

chiếu 30) 

+ 01 vị trí tại ống thoát nước thải sau hệ thống xử lý tại bể tiếp nhận nước thải 

của trang trại. X = 1.853.570,87; Y = 569.456,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 

106015'. múi chiếu 30). 

- Số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu cụ thể như sau: Thực hiện quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy 

định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Quan trắc ít nhất 

một mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp 

trong giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải. - Thông số quan trắc: lưu 

lượng thải, pH, TSS, BOD5, COD, tổng nitơ (T-N), tổng phốt pho (T-P), tổng 

Coliform.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62: 2025/BTNMT- QCKTQG về nước thải chăn 

nuôi (Cột C).  
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- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Đơn vị có năng lực được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp phép hành nghề dịch vụ quan trắc môi trường; đáp ứng các tiêu chí lựa 

chọn nhà thầu của Chủ đầu tư.  

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Lưu lượng nước thải của cơ sở là 44,2 m3/ngày không 

thuộc cột 4,5 Phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ 

hoặc tự động liên tục. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ vào Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 

* Quan trắc nước thải 

- Số lượng giám sát: 01 mẫu nước thải.  

- Vị trí giám sát: + 01 vị trí tại ống thoát nước thải sau hệ thống xử lý tại bể tiếp 

nhận nước thải tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Toạ độ X = 

1.853.570,87; Y = 569.456,85 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 

30). 

- Các chỉ tiêu giám sát: lưu lượng thải, pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ (T-

N), Tổng phốt pho (T-P), Tổng Coliform. - Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 62: 2025/BTNMT- QCKTQG về nước thải chăn 

nuôi (Cột C).  

* Quan trắc môi trường không khí xung quanh:  

- Số lượng giám sát: 01 mẫu khí môi trường xung quanh  

- Vị trí quan trắc:  

Mẫu KK: Không khí khu vực phía sau quạt thông gió của chuồng Toạ độ X = 

1.853.594,87; Y = 569.405,01 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 

30). 

- Các chỉ tiêu gián sát: H2S, NH3.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT – QCKTQG về chất lượng 

không khí. 

* Giám sát CTR, CTNH: 

 - Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 
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 - Vị trí giám sát: tại kho chứa CTR, CTNH của trang trại. Toạ độ X = 

1.853.668,73; Y = 569.396,05 (Theo Hệ tọa độ VN2000. KTT 106015'. múi chiếu 

30). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm  

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở là 15.000.000 đồng 
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CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình đi vào hoạt động 

của Trại lợn, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết tuân thủ thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm theo nội dung báo 

cáo đề xuất.  

- Cam kết thực hiện thu gom CTR SH, CTNH theo đúng với quy định. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống các sự cố, đảm bảo an toàn lao động, 

ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định.  

- Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

- Chủ Cơ sở cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

nếu trong quá trình hoạt động của Cơ sở làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây 

thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố 

môi trường trong khu vực.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy tờ về đất đai 

2. Bản vẽ mặt bằng tổng thể 

3. Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải 

4. Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa 

5. Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường  

6. Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở.  

7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu  

8. Biên bản nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường. 

9. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường của cơ sở 
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QUAN TRẮC 
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

NGHỊ ĐỊNH 44:2016/NĐ-CP 

 

 
Số: 2025.1116/KQ-RDC  Ngày 16 tháng 7 năm 2025  

 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
Theo kế hoạch lấy mẫu số: 2507.003/HT-RDC 

 

 

 

1.  Tên khách hàng: HỘ CHĂN NUÔI NGUYỄN VĂN NGỌC 
 Địa điểm lấy mẫu: Thôn Hoàn Cát, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

2.  Tình trạng mẫu: Mẫu được bảo quản tại hiện trường 
3.  Ngày lấy mẫu: 01/07/2025 
4.  Thời gian thử nghiệm: 02/07/2025 – 15/07/2025 
5.  Kết quả thử nghiệm:   

 5.1 Loại mẫu: Nước thải 

  Phương pháp lấy và 
bảo quản mẫu: 

TCVN 5999:1995; TCVN 6663-14:2018; TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-1:2011; TCVN 8880:2011 

  Mã số mẫu: 2507.003NT: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 
 

Stt Thông số Đơn vị Phương pháp thử nghiệm 
Giới hạn 
phát hiện 

MDL 

Kết quả thử 
nghiệm 

QCVN  
62-MT:2016/BTNMT  

(Cột B) 2507.003NT 
1. pH(1) - TCVN 6492:2011 - 6,84 5,5 - 9 
2. TSS(1) (2) mg/L SMEWW 2540D:2023 2,8 21 150 
3. BOD5

(1) mg/L TCVN 6001-1:2021 1,1 6 100 
4. COD(1) mg/L SMEWW 5220.C:2023 3,3 22 300 
5. Tổng N(1) mg/L TCVN 6638:2000 3,0 6,72 150 
6. Coliform(1) MPN/100 mL SMEWW 9221B: 2023 1,8 745 5.000 

 

Ghi chú:      - (1): Thông số được Bộ Tài nguyên và môi trường công nhận; 
 - (2): Thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017mã số VLAT – 1.1198; 
 - KPH: Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp; 
 - Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy; 
 - Thời gian lưu mẫu: 5 ngày (mẫu nước) kể từ ngày trả kết quả. Hết thời gian lưu mẫu, RDC không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả 

thử nghiệm của khách hàng; 
 - Các nội dung thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng; 

 

 

Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp thử 

nghiệm 
Giới hạn phát hiện 
MDL/ Phạm vi đo 

Kết quả thử nghiệm QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 2507.003KK-01 2507.003KK-02 

1.  H2S(1) µg/Nm3 Masa method 701 4,8 KPH KPH 42 
2.  NH3

(1) µg/Nm3 TCVN 5293:1995 11,1 KPH KPH 200 
 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

TRẦN NGUYỄN HIẾU HIẾU  NGUYỄN TRƯƠNG PHÚ 
 

5.2 Loại mẫu: Không khí 

  Mã số mẫu: 2507.003KK-01: Khu vực vào cổng trại 
2507.003KK-02: Khu vực vực đẩy thông gió chuồng trại 

Ghi chú:      - (1): Thông số được Bộ Tài nguyên và môi trường công nhận; 
 - Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm lấy/đo đạc; 
 - Các nội dung thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng; 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:             /GCN-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng    năm 2024 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Văn bản số 04/CV-EUC ngày 16 tháng 11 năm 2023 về việc đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các 

Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

của Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC; 

Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát 

triển RDC; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

CHỨNG NHẬN: 

1. Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC. 

Địa chỉ: 80 Phạm Hữu Kính, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng. 

Điện thoại: 0933.42.52.39                                     

Email: rdcvina@gmail.com                                 Website: www.rdcvina.vn 

Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng 

nhận tại Phụ lục kèm theo. 

2. Mã số chứng nhận: VIMCERTS 328 

56 16 8

mailto:rdcvina@gmail.com
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3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký đến hết 

ngày ..... tháng ..... năm 2027. 

4. Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC phải thực hiện đầy đủ 

quy định về chứng nhận theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan trắc theo đúng phạm vi được 

chứng nhận./. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng; 

- Lưu: VT, VPMC, KSONMT, QTMT(10). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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Phụ lục 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC 
(Kèm theo Giấy chứng nhận số         /GCN-BTNMT ngày        tháng       năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Nước 

1.1. Nước mặt 

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường:  

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương 

pháp sử dụng 
Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 – 12 

2.  Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 – 16 mg/L 

3.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) HD-HT-TDS 0 – 400 g/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0-1.000 mS/cm 

5.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4°C – 50°C 

6.  Độ đục SMEWW 2130B:2023 0 – 1.000 NTU 

7.  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 – 80 %0 

HD-HT-TDS: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) hiện trường. 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước sông, suối 
TCVN 6663-6:2018; TCVN 6663-1:2011;  

TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu nước ao hồ TCVN 6663-4:2020 

3.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

1.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp        

sử dụng 

 Giới hạn  

phát hiện 

1.  Độ màu 
TCVN 6185:2015          

(phương pháp C) 
5,0 Pt/Co 

2.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) SMEWW 2540D:2023 1,4 mg/L 

3.  Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

4.  Nhu cầu oxi hóa học (COD) SMEWW 5220.C:2023 3,1 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp        

sử dụng 

 Giới hạn  

phát hiện 

5.  Nitrit (NO2
- tính theo N) SMEWW 4500-NO2

-.B:2023 0,005 mg/L 

6.  
Nitrat (NO3

- tính theo N) 
SMEWW 4500-NO3-.E:2023 0,019 mg/L 

US EPA Method 352-1 0,081 mg/L 

7.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500..NH3.B&F:2023 0,040 mg/L 

8.  Phosphat (PO4
3- tính theo P) SMEWW 4500-P.E:2023 0,026 mg/L 

9.  
Tổng Nitơ 

SMEWW 4500-N.C:2023& 

SMEWW 4500-NO3-.E: 2023 
0,1 mg/L 

10.  Tổng Phốt pho SMEWW 4500- P.B&E:2023 0,031 mg/L 

11.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 3,2 mg/L 

12.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,00025 mg/L 

13.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

14.  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,023 mg/L 

15.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,016 mg/L 

16.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,018 mg/L 

17.  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2023 0,016 mg/L 

18.  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2023 0,026 mg/L 

19.  Chì (Pb) SMEWW 3113B:2023 0,0029 mg/L 

20.  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B:2023 0,00032 mg/L 

21.  Crom tổng (Cr) SMEWW 3113B:2023 0,0032 mg/L 

22.  Natri (Na) SMEWW 3111B:2023 0,033 mg/L 

23.  Antimon (Sb) SMEWW 3111B:2023 0,004 mg/L 

24.  Thủy ngân (Hg) TCVN 7877:2008  0,0002 mg/L 

25.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-B&D:2023 0,031 mg/L 

26.  Sunfua (S2-) SMEWW 4500-S2- B&D:2023 0,031 mg/L 

27.  Sunphat (SO4
2-) SMEWW 4500 – SO4

2-.E:2023 4,77 mg/L 

28.  Tổng dầu, mỡ  SMEWW 5520B:2023 1,3 mg/L 

29.  
Coliform SMEWW 9221B:2023 

1,8 MPN/100 

ml 

30.  E. Coli SMEWW 9221B&F:2023 
1,8 MPN/100 

ml 

31.  
Coliform chịu nhiệt SMEWW 9222B&E:2023 

1,8 MPN/100 

ml 

32.  Chất hoạt động bề mặt anion SMEWW 5540B&C:2023 0,025 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp        

sử dụng 

 Giới hạn  

phát hiện 

33.  Độ cứng tổng số (tính theo 

CaCO3) 
TCVN 6224:1996 3,0 mg/L 

34.  Độ kiềm(tính theo CaCO3) TCVN 6636:1-2000 3,0 mg/L 

 

1.2. Nước thải 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp         

sử dụng 
Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 – 12 

2.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) HD-HT-TDS 0 – 400 g/L 

3.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4°C – 50 °C 

4.  Vận tốc ISO 4064-5:2014 0,1 – 6,5 m/s 

5.  Lưu lượng HH - NT – Flow 0 -10.000 m3/ngày 

6.  Clo dư SMEWW 4500-Cl.G:2023 0 - 5 mg/L 

HD-HT-TDS: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) hiện trường. 

HH - NT – Flow: Quy trinh nội bộ hướng dẫn đo lưu lượng nước thải hiện trường. 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước thải 
TCVN 5999:1995; TCVN 6663-14:2018;  

TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-1:2011 

2.  Lấy mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

1.  pH SMEWW 4500 H+.B:2023 2 – 12 

2.  
Độ màu 

TCVN 6185:2015                 

(phương pháp C) 
5 Pt/Co 

3.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) SMEWW 2540D:2023 2,8 mg/L 

4.  Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5) 
TCVN 6001-1: 2021 1,1 mg/L 

5.  Nhu cầu oxi hóa học (COD) SMEWW 5220.C:2023 3,3 mg/L 

6.  Nitrit (NO2
- tính theo N) SMEWW 4500-NO2-.B:2023 0,005 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

7.  
 Nitrat (NO3

- tính theo N) 
SMEWW 4500-NO3

-.E:2023 0,019 mg/L 

US EPA Method 352-1 0,085 mg/L 

8.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500-NH3.B&F:2023 0,043 mg/L 

9.  Phosphat (PO4
3- tính theo P) SMEWW 4500-P.E:2023 0,026 mg/L 

10.  

Tổng Nitơ 

TCVN 6638:2000 3,0 mg/L 

SMEWW 4500-N.C:2023& 

SMEWW 4500-NO3-.E:2023 
0,103 mg/L 

11.  Tổng Phốt pho SMEWW 4500- P.B&E:2023 0,034 mg/L 

12.  Clo dư SMEWW 4500- Cl.F:2023 0,15 mg/L 

13.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 4,0 mg/L 

14.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,00026 mg/L 

15.  Cadimi (Cd) SMEWW 3111B:2023 0,006 mg/L 

16.  Chì (Pb) SMEWW 3111B:2023 0,022 mg/L 

17.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

18.  
Crom III (Cr3+) 

SMEWW 3111B:2023 + 

SMEWW 3500-Cr.B:2023 
0,033 mg/L 

19.  Crom (Cr) SMEWW 3111B:2023 0,033 mg/L 

20.  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,025 mg/L 

21.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,017 mg/L 

22.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,020 mg/L 

23.  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2023 0,017 mg/L 

24.  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2023 0,027 mg/L 

25.  Thủy ngân (Hg) TCVN 7877:2008 0,0002 mg/L 

26.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2023 0,035 mg/L 

27.  Sunfua (S2-) SMEWW 4500-S2
-.B&D:2023 0,035 mg/L 

28.  Chất hoạt động bề mặt SMEWW 5540B&C:2023 0,025 mg/L 

29.  Dầu, mỡ động thực vật SMEWW 5520B&F:2023 1,3 mg/L 

30.  Tổng Dầu, mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2023 1,3 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

31.  
Coliform SMEWW 9221B: 2023 

1,8 MPN/        

100 mL 

 

1.3. Nước dưới đất 

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp    sử 

dụng 
Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 6492 – 2011 2 – 12 

2.  Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 – 16 mg/L 

3.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) HD-HT-TDS 0 – 400 g/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0-1.000 mS/cm 

5.  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4°C – 50 °C 

6.  Độ đục  SMEWW 2130B:2023 0 – 1.000 NTU 

7.  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 – 80 ‰ 

* HD-HT-TDS: Quy trình hướng dẫn nội bộ đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) hiện trường. 

 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Nước dưới đất 
TCVN 6663-11:2011; TCVN 6663-14:2018;  

TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-1:2011 

2.  Lấy mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

 

1.3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn 

phát hiện 

1.  
Độ màu 

TCVN 6185:2015          (phương 

pháp C) 
5,0 Pt/Co 

2.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) SMEWW 2540D:2023 2,2 mg/L 

3.  Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

4.  Nhu cầu oxi hóa học (COD) SMEWW 5220.C:2023 2,8 mg/L 

5.  Nitrit (NO2
-
 tính theo N) SMEWW 4500-NO2-.B:2023 0,005 mg/L 

6.  Nitrat (NO3
- tính theo N) SMEWW 4500-NO3-.E:2023 0,017 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn 

phát hiện 

US EPA Method 352-1 0,081 mg/L 

7.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500.NH3.B&F:2023 0,038 mg/L 

8.  Phosphat (PO4
3- tính theo P) SMEWW 4500-P.E:2023 0,025 mg/L 

9.  
Tổng Nitơ 

SMEWW 4500-N.C:2023& 

SMEWW 4500-NO3-.E:2023 
0,1 mg/L 

10.  Tổng Phốt pho SMEWW 4500-P.B&E:2023 0,031 mg/L 

11.  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 2,9 mg/L 

12.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,00025 mg/L 

13.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

14.  Crom (Cr) SMEWW 3113B:2023 0,0032 mg/L 

15.  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,023 mg/L 

16.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,016 mg/L 

17.  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,018 mg/L 

18.  Chì (Pb) SMEWW 3113B: 2023 0,0028 mg/L 

19.  Cadimi (Cd) SMEWW 3113B: 2023 0,00032 mg/L 

20.  Niken (Ni) SMEWW 3113B:2023 0,002 mg/L 

21.  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2023 0,025 mg/L 

22.  Natri (Na) SMEWW 3111B:2023 0,015 mg/L 

23.  Selen (Se) TCVN 6183:1996 0,001 mg/L 

24.  Thủy ngân (Hg) TCVN 7877:2008 0,0002 mg/L 

25.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-B&D:2023 0,034 mg/L 

26.  Sunfua (S2-) SMEWW 4500-S2.B,C&D:2023 0,034 mg/L  

27.  Sunphat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2- E:2023 4,7 mg/L 

28.  Tổng dầu, mỡ SMEWW 5520B:2023 1,3 mg/L 

29.  
Coliform SMEWW 9221B:2023 

1,8 MPN/100 

ml 

30.  
E. Coli SMEWW 9221 B&F:2023 

1,8 MPN/100 

ml 

31.  Chất hoạt động bề mặt anion SMEWW 5540 B&C:2023 0,025 mg/L  

32.  Độ cứng tổng số (tính theo 

CaCO3) 
TCVN 6224:1996 4,0 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn 

phát hiện 

33.  Chỉ số pecmanganat TCVN 6186:1996 0,5 mg/L 

34.  HCO3
- TCVN 6636:1-2000 3,0 mg/L 

35.   CO3
2- TCVN 6636:2-2000 3,0 mg/L 

 

1.4. Nước biển 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

- Đo đạc tại hiện trường: 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp     

      sử dụng 
Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 6492:2011 2 – 12 

2.  Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 – 16 mg/L 

3.  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) HD-HT-TDS 0 – 400 g/L 

4.  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510.B:2023 0-1.000 mS/cm 

5.  Nhiệt độ SMEWW 2550.B:2023 4°C – 50 °C 

6.  Độ muối SMEWW 2520.B:2023 0 – 80 ppt 

HD-HT-TDS: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo tổng chất rắn hoà tan (TDS) hiện trường. 

 

- Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/ số hiệu phương pháp sử dụng 

1.  Mẫu nước biển 
ISO 5667-9:2015; TCVN 6663-1:2011; 

TCVN 5998:1995; TCVN 6663-3:2016 

2.  Mẫu vi sinh TCVN 8880:2011 

 

1.4.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

1.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) SMEWW 2540D:2023 2,5 mg/L 

2.  Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

3.  Amoni (NH4
+ tính theo N) SMEWW 4500-NH3.B&F:2023 0,030 mg/L 

4.  Phosphat (PO4
3- tính theo P) SMEWW 4500-P.E:2023 0,026 mg/L 

5.  Nitrit (NO2
- tính theo N) SMEWW 4500-NO2

-.B:2023 0,006 mg/L 

6.  Nitrat (NO3
- tính theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-.E:2023 0,019 mg/L 

US EPA Method 352-1 0,083 mg/L 
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TT Tên thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn  

phát hiện 

7.  Florua (F-) SMEWW 4500-F-B&D:2023 0,034 mg/L 

8.  
Sunfua (S2-) 

SMEWW 4500-S2-

.B&C&D:2023 
0,034 mg/L 

9.  Sắt (Fe) SMEWW 3111C:2023 0,027 mg/L 

10.  Kẽm (Zn) SMEWW 3111C:2023 0,003 mg/L 

11.  Đồng (Cu) (Chỉ chứng nhận 

cho nước biển ven bờ và gần 

bờ) 

SMEWW 3111C:2023 0,005 mg/L 

12.  Mangan (Mn) SMEWW 3111C:2023 0,019 mg/L 

13.  Thủy ngân (Hg) (Chỉ chứng 

nhận cho nước biển ven bờ và 

gần bờ) 

TCVN 7877:2008 0,00016 mg/L 

14.  Asen (As) SMEWW 3114B:2023 0,00026 mg/L 

15.  Crom VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

16.  Tổng Nitơ (N) TCVN 6638:2000 3,0 mg/L 

17.  Tổng Phốt pho (P) SMEWW 4500- P.B&E:2023 0,031 mg/L 

18.  Tổng Dầu mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2023 1,26 mg/L 

19.  Tổng dầu, mỡ  SMEWW 5520B:2023 1,3 mg/L 

20.  
Coliform SMEWW 9221B:2023 

1,8 MPN/ 

100 mL 

 

2. Khí  

2.1. Không khí xung quanh  

2.1.1. Quan trắc hiện trường: 

- Đo đạc tại hiện trường:  

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu 

phương pháp sử dụng 
Dải đo 

1 Nhiệt độ QCVN 46:2022/BTNMT 0 -50 0C 

2 Độ ẩm QCVN 46:2022/BTNMT 0 -100% 

3 Tốc độ gió QCVN 46:2022/BTNMT 0,1 - 40 m/s 

4 Hướng gió QCVN 46:2022/BTNMT 0 – 360 độ 

5 Tiếng ồn TCVN7878 -2:2018 30 -130 dBA 

6 Áp suất QCVN 46:2022/BTNMT 700 -1100 mBar 
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- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Bụi TSP TCVN 5067:1995 

2.  SO2 MASA Method 704 

3.  NO2 TCVN 6137:2009 

4.  CO HD-KK-CO 

5.  NH3 TCVN 5293:1995 

6.  H2S Masa method 701 

7.  As TCVN 5067:1995 

8.  Ni TCVN 5067:1995 

9.  Mn TCVN 5067:1995 

10.  Cd TCVN 5067:1995 

11.  Cr (VI) TCVN 5067:1995 

12.  Pb TCVN 5067:1995 

HD-KK-CO: Quy trình hướng dẫn nội bộ lấy mẫu và phân tích CO không khí. 

2.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1  Bụi TSP TCVN 5067:1995 49 µg/Nm3 

2  SO2 MASA Method 704 27,2 µg/Nm3 

3  NO2 TCVN 6137:2009 22,2 µg/Nm3 

4  CO HD-KK-CO 3300 µg/Nm3 

5  NH3 TCVN 5293:1995 11,1 µg/Nm3 

6  H2S Masa method 701 4,8 µg/Nm3 

7  Ni 
US EPA Compendium 

Method IO-3.2 
0,016 µg/Nm3 

8  Mn 
US EPA Compendium 

Method IO-3.2 
 0,034 µg/Nm3 

9  Cd 
US EPA Compendium 

Method IO-3.2 
0,007 µg/Nm3 

10  Pb 
US EPA Compendium 

Method IO-3.2 
0,022 µg/Nm3 

11  As 
US EPA Compendium 

Method IO-3.2 
0,022 µg/Nm3 

HD-KK-CO: Quy trình hướng dẫn nội bộ lấy mẫu và phân tích CO không khí. 
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2.2. Khí thải  

2.2.1. Quan trắc hiện trường: 

- Đo đạc tại hiện trường:  

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu 

phương pháp sử dụng 
Phạm vi đo 

1  Xác định vị trí lấy mẫu 
US EPA Method 1/ US EPA 

Method 1A 
- 

2  Xác định mol phân tử khô US EPA Method 3 - 

3  Xác định Hàm ẩm US EPA Method 4 0 -100% 

4  Nhiệt độ HD – KT- TEM 0 – 800 0C 

5  Vận tốc US EPA Method 2 0 – 70 m/s 

6  Lưu lượng US EPA Method 2 0 – 900.000 m3/h 

7  Áp suất HD – KT- áp suất 0-250 mmH2O 

8  Oxy (O2) HD – KT- Testo 0 - 25 % 

9  CO HD – KT- Testo 0 – 9.120 mg/Nm3 

10 NOx HD – KT- Testo 0 – 7.415 mg/Nm3 

 NO HD – KT- Testo 0 – 5.535 mg/Nm3 

 NO2 HD – KT- Testo 0 – 1.880 mg/Nm3 

11 SO2 HD – KT- Testo 0 –13.100 mg/Nm3 

HD – KT- TEM: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc nhiệt độ khí thải hiện trường. 

HD – KT- áp suất: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo đạc áp suất khí thải hiện trường. 

HD – KT- Testo: Quy trinh nội bộ hướng dẫn đo đạc O2, CO, NOx (NO, NO2), SO2 khí 

thải tại hiện trường. 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Bụi tổng ISO 9096:2017 

2.  H2S JIS K 0108:2010 

3.  NH3 JIS K 0099:2020 

 

2.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Tên thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1  Bụi tổng ISO 9096:2017 10,5 mg/Nm3 

2  H2S JIS K 0108:2010 0,5 mg/Nm3 

3  NH3 JIS K 0099:2020  1,0 mg/Nm3 
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3. Đất 

3.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu đất 

TCVN 6857:2001; TCVN 5297:1995; 

TCVN 7538-2:2005; TCVN 7538-1:2006; 

TCVN 7538-4:2007; TCVN 7538-5:2007 

 

3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1.  pH  TCVN 5979:2021 2 - 12 

2.  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 7471B 0,072 mg/kg 

3.  Asen (As) 
US EPA Method 3050B + 

 SMEWW 3114B:2023 
0,02 mg/kg 

4.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
0,28 mg/kg 

5.  Chì (Pb) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
3,03 mg/kg 

6.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,25 mg/kg 

7.  Crom (Cr) 
US EPA Method 3050B + 

 US EPA method 7000B 
1,66 mg/kg 

8.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,96 mg/kg 

9.  Niken (Ni) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,76 mg/kg 

 

4. Trầm tích 

4.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu trầm tích TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004 

4.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1.  pH TCVN 5979:2021 2-12 

2.  Asen (As) US EPA Method 3050B +  0,02 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

SMEWW 3114B:2023 

3.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
0,4 mg/kg 

4.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
2,09 mg/kg 

5.  Crom (Cr) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,6 mg/kg 

6.  Chì (Pb) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
2,48 mg/kg 

7.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,24 mg/kg 

8.  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 7471B 0,095 mg/kg 

9.  Sắt (Fe) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,46 mg/kg 

10.  Niken (Niken) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,9 mg/kg 

 

5. Bùn 

5.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu bùn TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004 

5.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1.  pH 
US EPA METHOD 9040C +  

US EPA METHOD 9045D 
0 – 14 

2.  Asen (As) 
US EPA Method 3050B +  

SMEWW 3114B:2023 
0,02 mg/kg 

3.  Bari (Ba) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
2,0 mg/kg 

4.  Bạc (Ag) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,66 mg/kg 

5.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
0,49 mg/kg 

6.  Chì (Pb) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
4,55 mg/kg 

7.  Coban (Co) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
0,63 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

8.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,02 mg/kg 

9.  Niken (Ni) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,67 mg/kg 

10.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
2,4 mg/kg 

11.  Crôm (Cr) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA method 7000B 
1,55 mg/kg 

12.  Selen (Se) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
2,0 mg/kg 

13.  Thủy ngân (Hg) US EPA method 7471B 0,087 mg/kg 

 

6. Chất thải rắn 

6.1. Quan trắc hiện trường: 

- Lấy và bảo quản mẫu: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp lấy mẫu 

1.  Mẫu Chất thải rắn TCVN 9446:2021, ASTM D4687 

 

6.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường: 

TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

1.  pH 
US EPA Method 9040C +  

US EPA method 9045D 
0 – 14 

2.  Asen (As) 
US EPA Method 3050B +   

SMEWW 3114B:2023 
0,02 mg/kg 

3.  Cadimi (Cd) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
0,49 mg/kg 

4.  Chì (Pb) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
4,29 mg/kg 

5.  Kẽm (Zn) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
1,21 mg/kg 

6.  Crom (Cr) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
1,71 mg/kg 

7.  Đồng (Cu) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
2,56 mg/kg 

8.  Thủy ngân (Hg) US EPA Method 7471B 0,083 mg/kg 

9.  Niken (Ni) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
1,85 mg/kg 

10.  Antimon (Sb) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
0,2 mg/kg 

11.  Bari (Ba) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
0,2 mg/kg 
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TT Tên thông số Tên/số hiệu phương pháp sử dụng 
Giới hạn phát 

hiện/Phạm vi đo 

12.  Bạc (Ag) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
0,2 mg/kg 

13.  Moliben (Mo) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
0,2 mg/kg 

14.  Selen (Se) 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
0,2 mg/kg 
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UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINII QUANG TRj Dc 1p - Tv do - Hanh phüc 

S& 33 /QD-UBND Quáng Trj, ngay26 thángJ4 nám 2020 

QUYET DjNII 
V vic phê duyt bio cáo dinh giá tIc dng môi trirà'ng 

cüa Dy In "Trang tri chän nuôi lqn cong nghip ti thôn Hoàn Cat, 
xä Cam Nghla, huyn Cam L, tinh Quãng Trj" 

UY BAN NHAN DAN TINII QUANG TRj 

Can czLuát To ch&c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can cLuátBáo v mOi trw&ng ngày 23/6/2014; 
Can cz'r Nghj djnh sl 18/2015/ND-C'P ngày 14/02/2015 cüa OiInh phz quy 

djnh v quy hogch báo v mOi trw&ng, dánh giá môi trw&ng chiln lwcrc, dánh giá 
tác d5ng mOi trw&ng, /d hoach báo v mOi trzthng; 

Can cá Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa GhInh phz quy 
djnh v tha ddi, bd sung m($t s diu cia các nghj djnh quy djnh chi tié't, hzthng 
dJn thi Jzành Luát Báo v mOi trw&ng; 

án cz Thông tw SI 25/2019/7T-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cüa B Tài 
nguyen và MOi trw&ng Quy djnh chi tilt thi hành m(5t SI diu cüa Nghj djnh so 
40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cza ChInhphz 

Theo d nghi cza Chz tjch H5i c*ng thdm djnh báo cáo dánh giá tác d5ng 
mOi trw&ng cza Dw an "Trang trçii c/ian nuOi 1cm cOng nghip tgi thôn Hoàn 
Cat, xâ Cam Nghia, huyn Cam L5, tinh Quáng Trj" tgi Báo cáo kIt qua thdm 
djnh ngày 23/9/2020; 

Theo n5i dung báo cáo dánh giá tác d5ng mOi trw&ng cza Dw an "Trang 
trqi c/ian nuOi 1cm cOng nghip tgi thOn Hoàn Cat, xà Cam Nghia, huyn Cam 
L, tin/i Quáng Trj" cia dwcrc chin/i sia, bd sung gt'ei kern Van ban giái trInh sl 
08/NVN-MT ngày 09/11/2020 cza H3 chán nuOi Nguyen Van NgQC; 

Theo d nghj cza S& Tài nguyen và MOi trwàng tgi Ta trInh sl 365 1/7Tr-
STNMT ngày 17/11/2020. 

QUYET DjNH: 
Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dãnh giá tác dng môi truxng cüa Du 

an "Trang trai chn nuôi 1cm cong ngJiip ti thôn Hoàn Cat, xã Cam Nghia, 
huyn Cam L, tinh Quâng Trj" (sau day gçi là Dir an) cüa H chn nuOi 
Nguyn Van Ng9c (sau dày gçi là ChCi Di,r an) thtrc hin ti thôn Hoàn Cat, xA 
Cam Nghia, huyn Cam L, tinh Qung Trj vài các ni dung chmnh ti Phi 1ic 
ban hành kern theo Quyt djnh nay. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
26/11/2020 14:33:24



TM. UY BAN NIIAN DAN 
KT. CHU TJCH 
PHO CHU TICH 

2 

Diu 2. Chü Dir an có tráeh nhim: 
1. Niêm yt Cong khai quy& djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác c1ng môi 

tnr1ng theo quy djnh pháp 14t. 

2. Thc hin nghiêm tue ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi truàng cia 
&rcic phê duyt tai  Diêu 1 Quy& djnh nay. 

Diu 3. Quy& djnh phê duyt báo cáo clánh giá tác dng mOi trumg cUa 
Dir an là can cü dé cci quan nhà nuâc có thm quyên kiêm tra, thanh tra, giám 
sat vic thrc hin các yêu câu ye báo v môi tru&ng cüa Dr an. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hãnh k tr ngày k. 

Chanh Van phong UBND tmh, Giam doe Sci Tai nguyen va Moi trucing, 
Nông nghip và Phát triên Nông thôn; ThU tnr&ng các So, ban, ngành lien quan, 
ChU tjch UBND huyn Cam LO và H chãn nuôi Nguyen Van Ngçc chju trách 
nhim thi hành Quyt djnh này./.i,w 

Nii nh1n: 
-NhuDieu 4; 
- ChU tich  UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, MT. ?'t' 



Lçin chit (nu phát 
sinh djch bnh) 

V 

Lçin thucmgphm 
dat chuan 

1 

3 

PHV LVC 
CAU yE BAO V MOI TR1fNG CUA D AN 

N CONG NGHIP TJ THON HOAN CAT, xA 
N CAM LQ, TINH QUANG TRI" 

.CC  /QD- UBND ngayo26tháng4 nám 2020 
y ban nhân dan tinh Quáng TrI,) 

1. Thông tin v Dy an 

i.i. Ten Dy an 

Trang trai chin nuoi 1cm cOng nghip tai  thôn Hoàn Cat, xà Cam NghTa, huyn 
Cam LO,  tinh Quàng Trj. 

1.2. Chü Dy In 

- Chü du tu: HO chn nuôi Nguyn Vn Ngçc. 

- Dja chi lien h: thOn Hoàn Cit, x Cam Nghia, huyn Cam LO,  tlnh Quãng Tn. 

- Nguôi dai  din theo pháp 1ut: Ong: Nguyn Van NgQc — Chü hO. 

- Din thoai: 0944.188.656 

1.3. VI tn dla  1 cüa Dy In 

Di4r an co vj trI ti thCra dt s6 6, t1 bàn d dja chInh S6 00 (O3TDBD) và thCra 
dt so 3, t?i bàn dO dja chinh sO 00 (O3TDBD) cO tOng din tIch 20.827m2  thuOc  thôn 
Hoãn Cat, xa Cam Nghia, huyn Cam LO,  tlnh Quang Trj. 

1.4. Quy mô, cong sut cüa Dy In 

- Quy mô din tIch: 20.827 m2. 

- Quy mô chuOng trai: 3.000 con 1cm thrning ph.m/dcit nuOi. 

1.5. Cong ngh sIn xuAt, vn hInh 

. Quy Ir1nh clthn nuôi 4m cong nghip nhw sau: 

Cong ty CP Cung cap 
Lien doanh Lçin con 

Thrc an chan 
nuOi Vit Thai 1 

Nuâc thai, CTR, I 
Qua trinh nuôi - - . Müi hôi, Ting On 

Cong ty CP Lien doanh ThIrc 
an chAn nuôi Vit Thai thu mua 
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1.6. Các hng mJjc cong trinh cüa Dr an 
Bang 1. Quy mô các hung mçlc cOng trinh cüa Dy an 

TT Hung myc cong trinh DVT So hrQ'ng 
Din tich 

( 2)  

I Hung mile chinh 
1 Chung nuôi 1cm thucmg phm chung 02 3.000 
II Hang myc phy trçr 
1 Nba kho chira thirc an và thuc thu y nhà 02 150 
2 Nhà nghi ngcii va nhà an a cong nhân nhà 02 160 
3 Nhà tAm, v sinh cong nhân nhà 02 30 
4 Nhà bão v Trang tri nhà 01 20 
5 Nhàsáttriingxe nhà 01 60 
6 Nhàsáttriingcôngnhân nhà 01 30 
7 BchüanixOc B 01 30 

8 
Nba xuAt ban k& hçip nhà cách ly djch 
bnh 

nba 01 
250 

9 Dtrng d.n heo HT 02 380 
10 H thing mumg d&ri nithc thai HT - 500 
11 San bâi và dthrng giao thông ni b HT - 4.000 
12 Cng + Hang rào khuôn vién HT bàn b - 
13 H thing cp din HT Toàn bi - 
14 H thng cp nirâc HT Toàn b - 

III Hng myc BVMT 
1 Cay xanh HT Toà.n b 9.107 
2 H chOn lap 1cm cht Ho 01 50 
3 Kho chira CTR, CTNH Kho 01 60 
4 H th6ng xir l phan - rnrâc thai HT 01 3.000 

TONG CQNG 20.827 

2. Các tác dng môi tru*ng chlnh, cht thai phãt sinh tir Dy an: (Chi tié't tQi bang 
2, mic5.1) 

3. Các cong trinh và bin phäp BVMT cOa Dy an: (Chi tit tqi bang 2 mtc 5.1) 
4. Danh myc cOng trinh BVMT chlnh cüa Dy an: (Chi tiét tgi bang 2, mic 5.1) 
5. Chirong trinh quãn 1y và giám sat môi trtrông cüa chil Dy an 
5.1. Chirong trinh quãn 1 môi trirông 
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5.2. Chirong trinh gum sat môi trirông: 

5.2.1. Gidm sdl trong giai dog,, liii cong xây dyizg 

a. Giám sat môi trwàng không khI lao d(5ng 

- Thông s6 giám sat: Nhit d, dO m, the dO gió, dO n, dO biii, CO. NOR, SO2. 

- Vj trI giám sat: 01 vi tn trong khu vt1c dang thi cong. 

- Tn sut giám sat: 6 tháng/1 lAn. 

- Quy chuAn áp diing: QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 02-
2019/BYT, QCVN 03-2019/BYT. 

b. Giám sat CTR, CTNH 

- Thrc hin giám sat chit thai phát sinh theo quy djnh t?i  Nghj djnh si 
38/201 5/ND-CP ngày 24/4/2015 cUa Chinh phU ye quãn l chat thai và phê 1iu; Nghj 
djnh s 40/20191NB-CP ngày 31/5/2019 cüa Chinh phü; Thông tx so 36/20151BTNMT 
ngày 30/06/20 15 cüa BO Tài nguyen và Môi trtthng ye quãn 1 chat thai nguy hi, 
Thông tis s 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 cüa BO Xây dirng quy djnh ye quãn 1 
chat thai ran xây dirng. 

- Thông s6 giam sat: Thành phAn, kh6i hrçing và bão quán luu giü CTR sinh hot, 
CTR thông thuing và CTNH. 

- TAn suAt giám sat: 01 Mn103 tháng. 

5.2.2. Gidni sat chat thai trong giai dog,, hogt dng (v(ln hành thfr nghim) 

* Giám sat mOi trwông nwóc thai 

- Vj trI giám sat: 

+ 01 mu nuâc thai chàn nuOi truàc khi vào h th6ng xCr l; T9a dO:  X: 
1.853.560m; Y: 569.33 1 m (H t9a dO VN2000, KU 160°15', mi chiéu 30)• 

+ 01 mAn nuàc thai chan nuôi sau h thng xCr l; T9a dO:  X: 1.853.542 m; Y: 
569.358 m (H t9a dO VN2000, KU 160°15', mUi chiu 3°). 

- Loi mAn: mAn don và t hçip theo quy djnh cho trng giai don. 

- Các chi tiêu giám sat: Liru lucing, pH, TSS, BOD5, COD, Tng Nita, Coliform. 

- TAn suAt giám sat: 

+ Thri gian dánh giá trong giai don diu chinh hiu suAt tirn cong do?n và hiu 
qua cüa cong trinh xcr l nrnc thai it nhAt là 75 ngày ké t& ngày bat dâu vn hành thu 
nghim. TAn suât quan träc ntrôc thai thi thiu là 15 ngày/lãn (do dac,  lay và phân tIch 
mAu t hçrp dAn vào và dAu ra cUa tirng cong don xCr lv); 

+ Thri gian dánh giá hiu qua trong giai do?n vn hành n djnh cüa cong trInh xcr 
l nuâc thai itnhât là 07 ngày lien tiép sau giai don diêu chinh. Tan suât quan träc 
nuâc thai It nhât là 01 ngày/lân (do dac,  lAy và phân tIch mAn dan dôi vâi 01 mAn ntrâc 
thai dâu vào và It nhât 07 mAu dan nu5tc thai dAu ra tnong 07 ngày lien tiêp ciia cOng 
tnlnh xü l ntrâc thai). 

- Quy chuAn áp dijng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuAn k5 thut Qu6c 
gia v nuàc thai chan nuOi 
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Ngoài ra, s tin hânh giám sat qua trInh vn hành h th6ng xü 1 nuàc thai, 
thtr?mg xuyen theo dOi, kim tra h thông các Cong trInh,... kiêm tra hin trng hoat 
dng h th6n xCr 1 nuâc thai d phát hin nhUng hu hông, sr cô trong vn hàrih và có 
bin pháp khc phiic kjp thii. 

5.2.3. Gidni sdl môi trwt'mg trong giai aogn hogi ding (van hank 1hw071g mgi) 

a. Giám sat chdt lwqng nzthc thai 

- So luqng giám sat: 

+ 01 mau ntràc thai chn nuôi truôc khi vào h th6ng xü 1; TQa dO:  X: 1.853.560 
m; Y: 569.331 m (H tQa dO VN2000, KU 160015,  mUi chiêu 30) 

+ 01 mu nuâc thai chän nuôi sau h thong xr l; TQa dO:  X: 1.853.542 m; Y: 
569.358 m (H tQa dO VN2000, KU 160°15', müi chiu 3°). 

- Các chi tiêu giám sat: Luu lucmg, pH, TSS, BOD5, COD, Tng Nita, Coliform. 

: Quy chu.n ap diving: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuAn k5 thut Quc 
gia ye ntràc thai ch.n nuOi 

- Tn sut giám sat: 03 tháng/1n. 

b. Giám sat ch4dt lzrçrng khóng khIxung quanh 

- S6 lucmg giám sat: 

+ 01 mu môi tnirng không khI xung quanh ti c6ng chmnh cUa Trang trai; TQa dO 
X: 1.852.539m; Y: 569.246m (H tQa dO VN2000, KU 160°15', miii chiêu 3°). 

+ 01 mu ti khu vrc gAn các qut dy thông gió tir chung trai IQa dO X: 
1.853.567m; Y: 569.274m (H tQa dO VN2000, KU 160°15', müi chiéu 3°). 

- Các clii tiêu giám sat: Bi5ii, DO n, NH3, H2S. 

- Quy chuán áp ding: QCVN 05:20 13/BTNMT - Quy chuAn k5 thut qu6c gia v 
chit lucing không khI xung quanh; QCVN 26:20 1OIBTNMT - Quy chu.n k' thut Quôc 
gia v tiéng n; QCVN 06:20091BTNMT - Quy chuAn k5' thut Quc gia ye mOt so chat 
dOc hai trong khOng khi xung quanh. 

- T.n suit giám sat: 06 tháng/1.n. 

c. Giám sat chit thai ran, cMt thai nguy hqi 

- Vj trI giam sat: Ti khu virc tp trung chAt thai ran cüa Trang tri. 

- Các clii tiêu giam sat: Thành phAn, khi lucrng và hoat dOng thu gom, xir l chAt 
thai ran và CTNH. 

- Tn suAt giám sat: 06 tháng/1&n. 

6. Cãc diu kiin cé lien quan dn môi tru*ng: 

- Quãn 1 và x1r 1 biii, khI thai trong qua trInh thi Cong Xây d%rng và hoat dOng cüa 
D%r an dam bâo dt quy chun QCVN 05:20131BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; 
QCVN 19:20091BTNMT, QCVN 20:20091BTNMT, QCVN 26/2016/BYT (quy djnh 
dièu kin vi khI hu ncii lam vic), QCVN 02:2019/BYT (Quy chuAn k5 thut qu6c gia 
v biii — giá tn, giài han  tiêp xüc cho phép bii tai  nii lam vic), QCVN 03:2019/BYT 
(Giá tn giài han tiêp xc cho phép cüa 50 yêu tó hOa hQc tai nth lam vic). 
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- Quán 1 và kim soát ting n, d) rung trong qua trinh thi cong xây drng và hoat 
dng cüa D an dam bão dt quy chuân QCVN 26:20 10/BTNIMT, QCVN 
27:20 10/BTNMT, QCVN 24/2016/BYT (mi.rc tiep xüc cho phép tiêng on nai lam vic). 

- Quãn 1' và xir 1 nuàc thai phát sinh trong qua trinh thi cong xây dirng và hoat 
dng cüa Dr an dam bão dat  quy chu.n QCVN 14:2008/BTNMT, QCVN 62-
MT:20 I 6/BTNMT. 

- Thu gom, hru trQ, vn chuyn và xü 1 CTR. quán l CTNH theo Ngh4 djnh so 
38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 cia Chinh phU ye quãn l chat thai và ph lieu; Nghj djnh 
so 40/2019/ND-C? ngay 13/5/20 19 cUa Chfnh phü v sCra &i, b sung mOt so diêu cCia các 
nghj djnh quy djnh chi tit, huâng dn thi hành Lut Báo v mOi truYng; Thông tu so 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa BO Tài nguyen vã Môi tnrrng ye quãn 1 
CTNH vâ các vn bàn htthng dn lien quan; tuàn thu các quy trInh ye dam bâo an toàn lao 
dng, phông ngxa, (mg phó vài các sr cô môi trLthng. 

- Thrc hin cac bin pháp v sinh, tiêu dOc,  kh(r trüng, an toàn slith hçc trong chàn 
nuôi theo Quy chuAn QCVN 01-14:2010/BNNPTNT; QCVN 0 1-39:201 1/BNNPTNT; 
QCVN 01-41:2011 /BNNPTNT và các quy chuAn lien quan den ngành chän nuôi 

- Thrc hin chuang trinh quan trc môi tnr1ng theo ni dung cüa báo cáo dánh 
giá tác dng môi tnrông; djnh k' tôi thiêu 06 tháng/lãn báo cáo kêt qua quan träc ye S 
Tài nguyen và Môi trumg. 
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10.Chuồng heo 2

TÊN BẢN VẼ :

BƯỚC: BẢN VẼ HOÀN CÔNG

    MOÂI TRÖÔØNG THIEÂN NGUYEÂN
COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG 

VPÑD: 78 LYÙ THAÙI TOÅ, P. BAÉC NGHÓA, TP. ÑOÀNG HÔÙI, T. QUAÛNG BÌNH

Tel: 081.8989.883, email: thong.th@spire.vn 

TRUÏ SÔÛ CHÍNH: SOÁ 11A HOÀNG HAØ, PHÖÔØNG 2, QUAÄN TAÂN BÌNH, TP.HCM

HAÏNG MUÏC: HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 

TYÛ LEÄ

NGAØY XUAÁT BAÛN

KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

LAÀN XUAÁT10/12/2024

GIAÙM ÑOÁC

TRAÀN HOAØNG THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ ÑÔN VÒ TÖ VAÁN

01

COÂNG SUAÁT 65M³/NGAØY.ÑEÂM

THIEÁT KEÁ

KIEÅM TRA

CHUÛ TRÌ KS. TRAÀN HOAØNG THOÂNG

KS. NGUYEÃN HOAØNG NHAÂN

KS. HOÀ VIEÁT TIEÂNÑÒA CHÆ:
NGUYEÃN VAÊN NGOÏC

HOÄ CHAÊN NUOÂI 

THOÂN HOAØN CAÙT, XAÕ CAM NGHÓA, HUYEÄN CAM LOÄ, TÆNH QUAÛNG TRÒ

ÑÒA CHÆ:

CHUÛ HOÄ

NGUYEÃN VAÊN NGOÏC

DÖÏ AÙN: TRANG TRAÏI CHAÊN NUOÂI LÔÏN COÂNG NGHIEÄP

TOÅNG THEÅ MAËT BAÈNG TRANG TRAÏI HEO

PLT TN/2024/KT01

CỔNG CHÍNH

3

2

8

10

9

5

6

12

11
1

13

14

15

16

17

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHIỆP

MÖÔNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

M
ÖÔ

NG
 T

HO
AÙT

 N
ÖÔ

ÙC 
TH

AÛI

MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN
               NƯỚC THẢI

GHI CHÚ:
01.Nhà sát trùng 
02. Nhà tắm sát trùng
03. Nhà ở công nhân
04. Giếng khoan
05. Bể nước trại 2
06. Nhà kho trại 2
07. Hầm huỷ xác
08. Bể chứa nước cho heo uống

11. Bể thu gom nước thải
12. Nhà để máy ép phân, ủ phân
13. Hầm biogas
14. Hồ sinh học 1
15. Cụm bể xử lý nước thải bằng vi sinh
16. Hồ sinh học 2
17. Bể tiếp nhận, lấy mẫu nước

7

M
ÖÔ

NG
 T

HO
AÙT

 N
ÖÔ

ÙC 
M

ÖA

MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN
        NƯỚC MƯA

4

4

09. Chuồng heo 1

ĐƯỜNG RANH GIỚI KHU ĐẤT

Đường nội bộ

MÖÔ
NG

 TH
OA

ÙT N
ÖÔ

ÙC M
ÖA

Đường nội bộ

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

VỊ TRÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT

A

CTR

A

A

KHÔNG KHÍ

NƯỚC THẢI
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